GIÁO VIÊN THCS VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HS
TRONG TRƯỜNG THCS
A. MỤC TIÊU CỦA CHUYÊN ĐỀ 

Kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên cần đạt được: 

Kiến thức 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản: tư vấn, tư vấn học đường; mối quan hệ hỗ trợ về tâm lý, chức năng tư vấn của giáo viên; mục đích và tầm quan trọng của tư vấn học đường. 

- Phân tích được các đặc điểm tâm lý và những khó khăn tâm lý cơ bản của HS THCS. 

- Phân tích được các nội dung cơ bản của tư vấn học đường ở trường THCS, phương pháp tư vấn, các hình thức tư vấn.
- Phân tích được các kỹ năng tư vấn cơ bản. 

Kỹ năng 

- Xác định các khó khăn tâm lý ở HS THCS.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ hỗ trợ về tâm lý đối với HS. 

- Vận dụng linh hoạt các kỹ năng tư vấn để hiểu và đánh giá đúng vấn đề của HS. 

- Hỗ trợ HS tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp để vượt qua khó khăn. 

Thái độ 

- Tích cực vận dụng tri thức, kỹ năng đã được học để hỗ trợ HS khắc phục khó khăn tâm lý trong học tập, giao tiếp, định hướng nghề nghiệp và trong cuộc sống. 

- Nâng cao ý thức tự bồi dưỡng thường xuyên và tích cực trong việc giúp đỡ đồng nghiệp phát triển năng lực giáo dục HS. 
B. THỜI LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 

(Theo quy định cụ thể trong Chương trình bồi dưỡng ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). 

C. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHUYÊN ĐỀ 

Chuyên đề bao gồm các nội dung cơ bản: Vị trí, ý nghĩa của lứa tuổi HS THCS; đặc điểm về hoạt động học tập và giao tiếp, đặc điểm về sự phát triển trí tuệ và nhân cách của HS THCS; các vấn đề cần lưu ý về tư vấn học đường cho HS THCS như nội dung tư vấn, phương pháp tư vấn, kỹ năng tư vấn, vấn đề tư vấn định hướng phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh ở trường THCS… 

D. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ
1. Một số vấn đề cơ bản về sự phát triển tâm lý của lứa tuổi HS THCS 

1.1. Vị trí, ý nghĩa của lứa tuổi HS THCS 

Lứa tuổi HS THCS (thiếu niên) bao gồm những em có độ tuổi từ 11, 12 tuổi đến 14, 15 tuổi. Đa số các em đang theo học từ lớp 6 đến lớp 9 ở các trường THCS. Đây là lứa tuổi chuyển tiếp, lứa tuổi "bắc cầu" từ trẻ em lên người lớn. Điều đó được biểu hiện ở sự phát triển mạnh mẽ nhưng thiếu cân đối về cơ thể; ở sự phát dục và việc xây dựng lại một cách cơ bản các quá trình, các hoạt động tâm lý và sự phát triển mạnh mẽ của nhu cầu tự ý thức ở các em. 

Tuổi thiếu niên có vị trí và ý nghĩa đặc biệt trong suốt quá trình phát triển của cả đời người, bởi vì: 

- Thứ nhất: Đây là thời kì quá độ (chuyển tiếp) từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành. Nếu được định hướng đúng, được tạo điều kiện thuận lợi thì trẻ em sẽ trở thành cá nhân thành đạt, những công dân tốt. Ngược lại, nếu định hướng không đúng, hoặc để trẻ bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực thì trẻ sẽ có sự phát triển lệch lạc về nhận thức, thái độ, hành vi và nhân cách. 
- Thứ hai: Thời kì mà tính tích cực xã hội của trẻ em được phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong việc thiết lập các mối quan hệ bình đẳng với người lớn và bạn ngang hàng; trong việc lĩnh hội các chuẩn mực và giá trị xã hội, thiết kế tương lai của mình và những kế hoạch hành động cá nhân tương ứng. 
- Thứ ba: Trong suốt thời kì tuổi thiếu niên đều diễn ra sự cấu tạo lại, cải tổ lại, hình thành các cấu trúc mới về thể chất, sinh lí, hoạt động, tương tác xã hội và tâm lí, nhân cách. Từ đó hình thành cơ sở, nền tảng và vạch chiều hướng cho sự trưởng thành thực thụ của cá nhân.

- Thứ tư: Tuổi thiếu niên là thời kỳ khó khăn, phức tạp và đầy mâu thuẫn trong qúa trình phát triển. Sự phức tạp thể hiện qua tính hai mặt của hoàn cảnh phát triển của trẻ: Một mặt, có những yếu tố thúc đẩy phát triển tính cách của người lớn, mặt khác hoàn cảnh sống của các em có những yếu tố kìm hãm sự phát triển tính người lớn như phần lớn thời gian các em bận học, ít có nghĩa vụ khác với gia đình, phụ thuộc kinh tế, xã hội vào cha mẹ ... 

1.2. Giao tiếp, quan hệ xã hội và hoạt động học tập của lứa tuổi HS THCS 

1.2.1. Hoạt động học tập ở nhà trường THCS 
 Hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi HS, nhưng đến tuổi HS THCS, hoạt động học tập có sự thay đổi cơ bản. Các môn học được phân hoá rõ rệt. HS THCS được tiếp xúc với nhiều thầy, cô giáo khác nhau... Điều đó có ảnh hưởng quan trọng đến việc tổ chức quá trình tự học của các em: độc lập lĩnh hội kiến thức mới, đọc thêm sách tham khảo... 
Hoạt động học tập dần dần hướng vào thoả mãn nhu cầu nhận thức. Ở lứa tuổi này động cơ học tập của các em rất phong phú, đa dạng, trong đó những động cơ mang ý nghĩa xã hội dần dần được phát triển (học để phục vụ xã hội, để có tri thức, để giành một vị trí xứng đáng trong xã hội...).

 Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy động cơ học tập của HS THCS có một cấu trúc phức tạp, trong đó các động cơ xã hội khác nhau được kết hợp thành một khối, chẳng hạn những động cơ nhận thức kết hợp với những động cơ riêng (muốn có uy tín, có địa vị trong lớp...). Tuy nhiên, những động cơ học tập ở lứa tuổi HS THCS chưa bền vững, nhiều khi còn thể hiện sự mâu thuẫn. 

Chẳng hạn, mâu thuẫn giữa sự mong muốn trao đổi tri thức với thái độ bàng quan đối với điểm số của mình. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do phản ứng độc đáo của các em đối với những thất bại trong học tập, do xung đột với giáo viên. 

Khi thất bại trong học tập, các em thường hay xúc động mạnh, nhưng lòng tự trọng khiến các em che giấu, thờ ơ đối với kết quả học tập.

 Thái độ đối với học tập của HS THCS cũng thay đổi. Các em ý thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của học tập, nhưng thái độ biểu hiện rất khác nhau. Sự khác nhau này được thể hiện ở những mặt sau đây: 
 - Về thái độ học tập: Nhiều em có thái độ rất tích cực, có năng lực tự quản, nhưng một số em lại tỏ ra lười biếng, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong học tập. 

 - Về mức độ lĩnh hội tri thức: Một số em đạt tới mức phát triển cao và có sự ham hiểu biết nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau nhưng ở một số em khác thì mức độ phát triển yếu, tầm hiểu biết tỏ ra hạn chế.

 - Về phương thức lĩnh hội tài liệu học tập: ở những em tích cực học tập, kỹ năng học tập độc lập được hình thành, phương thức lĩnh hội tài liệu học tập trở nên phong phú, đa dạng, một số khác lại chưa có kỹ năng học tập độc lập, chỉ biết “học vẹt” từng câu, từng chữ. 

 - Về hứng thú học tập: Sự phát triển hứng thú học tập ở HS THCS còn được phân thành nhiều loại: từ hứng thú biểu hiện rõ rệt đối với nhiều môn hoặc đối với một lĩnh vực tri thức nào đó cho đến mức độ không có hứng thú nhận thức, cho việc học là gò ép, bắt buộc.

 Như vậy, nội dung, tính chất của hoạt động học tập ở HS THCS khác rất nhiều so với hoạt động học tập ở lứa tuổi HS tiểu học. Sự khác nhau cơ bản là ở chỗ: hoạt động học tập đòi hỏi tính năng động, tích cực ở mức độ cao hơn; mặt khác muốn nắm vững tri thức khoa học thì cần phải phát triển tư duy lý luận. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển những đặc điểm chung của con người về trí tuệ ở lứa tuổi HS THCS và chúng vẫn còn tiếp tục được hoàn thiện ở lứa tuổi tiếp theo. 

1.2.2. Hoạt động giao tiếp của HS THCS 
 a) Hoạt động giao tiếp của HS THCS với người lớn

 HS THCS có nhu cầu mở rộng quan hệ với người lớn và mong muốn người lớn quan hệ với nó một cách bình đẳng. Kiểu quan hệ với người lớn đã có trong thời thơ ấu (kiểu quan hệ phản ánh vị trí không bình đẳng của trẻ trong thế giới người lớn) đối với các em không còn phù hợp với biểu tượng của nó về mức độ trưởng thành của bản thân. Vì vậy, các em mong muốn cải tổ lại mối quan hệ này theo chiều hướng hạn chế quyền hạn của người lớn, mở rộng quyền hạn của mình. Các em mong muốn có được quyền bình đẳng nhất định đối với người lớn, muốn được người lớn tin tưởng, tôn trọng nhân cách, nhân phẩm và mở rộng tính độc lập của các em. Những hình thức chống cự, không phục tùng của các em được xem như là phương tiện để thay đổi kiểu quan hệ cũ bằng kiểu quan hệ mới. Sự chuyển tiếp từ kiểu quan hệ giữa người lớn và trẻ em sang kiểu quan hệ mới về chất (đặc thù cho sự giao tiếp của HS THCS với người lớn) diễn ra thuận lợi hay khó khăn, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của người lớn đối với các em.

 Nếu người lớn không chịu thay đổi mối quan hệ với HS THCS, vẫn duy trì quan hệ với các em như với trẻ con thì tự các em sẽ trở thành người khởi xướng việc chuyển sang kiểu quan hệ mới. Sự chống đối của người lớn sẽ gây ra ở HS THCS sự phản ứng đáp lại dưới dạng bướng bỉnh, không vâng lời... 

Những quan hệ xung đột giữa HS THCS và người lớn sẽ làm nảy sinh ở các em những hành vi tương ứng: xa lánh người lớn, không tin tưởng ở người lớn, cho rằng người lớn không thể hiểu các em, hoặc tỏ thái độ khó chịu đối với những yêu cầu, những đánh giá, nhận xét của người lớn. Sự xung đột nảy sinh trong quan hệ giữa HS THCS với người lớn là do người lớn không biết cách hoặc không muốn xây dựng mối quan hệ bình đẳng với các em. Thái độ này của người lớn không chỉ mâu thuẫn với những nguyện vọng của HS THCS mà còn mâu thuẫn với nhiệm vụ giáo dục trẻ em ở lứa tuổi này. Bởi vậy, vấn đề tính độc lập và quyền bình đẳng trong những quan hệ với người lớn trở thành vấn đề phức tạp và gay gắt nhất trong sự giao tiếp của các em với người lớn nói riêng và trong sự giáo dục HS THCS nói chung. Những khó khăn đặc thù trong quan hệ giữa HS THCS và người lớn sẽ không xảy ra nếu người lớn và các em xây dựng được mối quan hệ bạn bè, hoặc quan hệ có hình thức hợp tác trên cơ sở tôn trọng, giúp đỡ và tin tưởng lẫn nhau. Sự thuận hoà trong những quan hệ giữa người lớn với HS THCS là điều kiện để người lớn đặt các em vào một vị trí mới bên cạnh mình: vị trí của người giúp việc và người bạn trong những công việc khác nhau, còn bản thân người lớn thì trở thành mẫu mực và người bạn tin cậy của các em.

 b) Hoạt động giao tiếp của HS THCS với bạn bè

 Ở lứa tuổi HS THCS, cùng với hoạt động học tập, hoạt động giao tiếp với bạn bè trở thành hoạt động chủ đạo của lứa tuổi này. Nhu cầu giao tiếp với bạn bè trở thành một đòi hỏi tất yếu và mạnh mẽ ở các em. Điều này xuất phát từ sự nhận thức của các em về sự cần thiết của tình bạn trong học tập, trong lao động, trong vui chơi... Các em khao khát được giao tiếp và cùng hoạt động trong tập thể. Mặt khác, các em bắt đầu có nhu cầu tâm sự với người cùng lứa tuổi. Các em mong muốn được bạn bè thừa nhận, tôn trọng mình. Ở lứa tuổi này các em “cảm nhận” một cách khá rõ ràng điều gì cần giấu người lớn và chỉ nên chia xẻ với bạn bè. Vì thế nhu cầu chọn bạn để có bạn thân đã trở thành một đòi hỏi ngày càng cấp bách ở HS THCS. 

 HS THCS coi quan hệ bạn bè cùng lứa tuổi là quan hệ của những cá nhân, vì vậy các em cho rằng các em có quyền hoạt động độc lập, trong mối quan hệ này. Sự can thiệp thiếu tế nhị của người lớn khiến các em cảm thấy bị xúc phạm, các em sẽ chống đối lại. 

 Nếu như quan hệ của các em với người lớn không thuận hoà thì sự giao tiếp với bạn bè cùng lứa tuổi sẽ tăng lên và ảnh hưởng của bạn bè đến các em càng mạnh mẽ. 

 Sự bất hoà trong những quan hệ với bạn bè cùng lớp, sự thiếu bạn thân hoặc tình bạn bị phá vỡ là nguyên nhân làm nảy sinh ở HS THCS những xúc cảm nặng nề. Tình huống khó chịu nhất đối với các em là sự phê phán thẳng thắn của tập thể, của bạn bè, còn hình phạt nặng nề nhất là bị bạn bè tẩy chay, không muốn tiếp xúc với mình. Phải trải nghiệm sự đơn độc là điều rất đáng sợ đối với HS THCS, vì vậy sự bất hoà trong những quan hệ với bạn cùng lớp khiến các em tìm bạn, kết bạn ngoài giới hạn của nhà trường. 

 Như vậy, sự giao tiếp với bạn bè ở lứa tuổi HS THCS là một loại hoạt động đặc biệt, nó có giá trị rất lớn đối với các em. Nội dung của hoạt động này là sự xây dựng mối quan hệ qua lại giữa những người cùng lứa tuổi và những hành động trong quan hệ đó. Nhờ hoạt động giao tiếp mà các em nhận thức được người khác và bản thân mình, đồng thời những biểu tượng về nhân cách của bạn, của bản thân mình ở các em trở nên phong phú. Hoạt động giao tiếp còn là điều kiện để HS THCS phát triển tình bạn theo chiều sâu. 

 c. Những hoạt động khác của HS THCS 
 Đối với HS THCS hoạt động học tập và giao tiếp với bạn bè là những dạng hoạt động chính. Ngoài ra, các em còn tham gia vào nhiều dạng hoạt động khác: hoạt động ngoại khoá, hoạt động của Đội thiếu niên, hoạt động văn hoá văn nghệ và hoạt động xã hội... Những dạng hoạt động này góp phần làm phong phú thêm quan hệ xã hội ở các em, giúp các em lĩnh hội các chuẩn mực hành vi, cách giao tiếp, ứng xử giữa người với người, đồng thời còn phát triển bồi dưỡng nhiều phẩm chất nhân cách cùng với những năng lực mới ở các em: năng lực tổ chức, quản lý xã hội, các phẩm chất của ý chí, trí tưởng tượng, tư duy biện chứng... Tất cả những điều này làm cơ sở để hình thành thế giới quan, tình cảm, năng lực hoạt động... ở HS THCS một cách có định hướng. 

1.3. Đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi HS THCS 

1.3.1. Đặc điểm phát triển về trí tuệ của HS THCS 

Những đặc điểm của hoạt động học tập nói trên cùng với sự phát triển của nhu cầu nhận thức, hứng thú học tập đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển trí tuệ của HS THCS. So với những lứa tuổi trước, hoạt động trí tuệ của các em có những biến đổi cơ bản.

 Tri giác: Ở HS THCS tri giác có chủ định chiếm ưu thế, kỹ năng quan sát được nâng cao. Tri giác trở nên có kế hoạch, trình tự và toàn diện về mọi mặt. Tuy quan sát có mục đích, có kế hoạch và chủ động nhưng nhiều khi HS THCS vẫn bị cuốn hút bởi những dấu hiệu không bản chất của sự vật, hiện tượng. Bởi vậy không phải lúc nào quan sát của HS THCS cũng đạt hiệu quả cao.

 Trí nhớ: Năng lực ghi nhớ ý nghĩa của HS THCS tăng lên rõ rệt. Các em bắt đầu sử dụng một cách có ý thức những thủ thuật ghi nhớ, chẳng hạn: hệ thống hoá, phân loại tài liệu, sử dụng các thao tác tư duy để ghi nhớ... Trong quá trình nhớ lại, HS THCS có khuynh hướng muốn tái hiện bằng lời nói của mình. Tuy nhiên, tình trạng “học vẹt” vẫn còn rất phổ biến ở các em. Các em ngại lập dàn bài, tìm ý chính, muốn học thuộc lòng cho nhanh. 

 Chú ý: Ở lứa tuổi HS THCS khối lượng chú ý tăng lên rõ rệt, khả năng di chuyển chú ý linh hoạt hơn, năng lực tập trung chú ý ở HS THCS cao hơn và bền hơn nhiều so với HS Tiểu học. Ở lứa tuổi này, tính lựa chọn của chú ý phụ thuộc phần nhiều vào hứng thú của các em đối với đối tượng. Vì vậy, ở mỗi giờ học, giáo viên cần lưu ý tạo ra hứng thú, sự say mê học tập cho các em. 

 Tư duy: Ở cấp II nội dung các môn học phong phú, phức tạp đòi hỏi HS THCS phải có khả năng tư duy độc lập cùng với sự vận động liên tục của các thao tác tư duy trong quá trình lĩnh hội tri thức. Bởi vậy, hoạt động tư duy của HS THCS có những biến đổi cơ bản. Tư duy trừu tượng ở các em đang trên đà phát triển. Các em ở lứa tuổi này đang lĩnh hội hàng loạt những tri thức khoa học, những khái niệm trừu tượng, mới mẻ, vì thế óc phê phán, suy luận cùng với khả năng phân tích, tổng hợp phát triển mạnh. 

Quá trình phát triển tư duy của trẻ chính là quá trình phát triển từ tư duy trực quan hành động đến tư duy trực quan - hình tượng và sau cùng là tư duy trừu tượng. Sự thay đổi mối quan hệ giữa tư duy trực quan - hình tượng với tư duy trừu tượng, trong đó tư duy trừu tượng chiếm ưu thế là đặc điểm cơ bản của hoạt động tư duy của HS THCS. Tuy nhiên, loại tư duy trực quan - hình tượng vẫn chiếm vị trí nhất định trong cấu trúc tư duy của các em. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy: không phải trường hợp nào HS THCS cũng nhận ra được những dấu hiệu bản chất của sự vật hiện tượng (Ví dụ: Cá voi là cá...).

 Tưởng tượng: Tưởng tượng của HS THCS phát triển hơn so với lứa tuổi HS Tiểu học. Càng về cuối cấp, nội dung của tưởng tượng ở HS THCS càng phong phú, những biểu tượng của tưởng tượng tái tạo càng gần hiện thực hơn. Tưởng tượng sáng tạo của HS THCS biểu hiện khá rõ rệt khi các em làm thơ, làm văn, khi vẽ, khi kể chuyện... Song ở một số em các biểu tượng của tưởng tượng còn thiếu tính hiện thực, xa rời cuộc sống, chủ đề tưởng tượng còn nghèo nàn. 

 Ngôn ngữ: Do được tiếp xúc với nhiều môn học, vốn từ ngữ và thuật ngữ tăng lên rõ rệt nên ngôn ngữ của HS THCS khá phong phú và chính xác. 

Các em cố gắng nói lời hay, ý đẹp, nhưng nhiều khi các em diễn đạt cầu kỳ, bóng bẩy, câu văn trở nên sáo rỗng. 

1.3.2. Đặc điểm phát triển về nhân cách của HS THCS 

 a) Nhu cầu tự ý thức 

Việc đứa trẻ bước vào lứa tuổi HS THCS được đánh dấu bởi những biến chuyển về chất trong sự phát triển tự ý thức. Ở lứa tuổi HS THCS bắt đầu xuất hiện sự quan tâm tới bản thân, tới những phẩm chất nhân cách của mình. 

Các em có nhu cầu tự đánh giá, tự xem xét mình, muốn hiểu biết mặt mạnh, mặt yếu trong nhân cách của mình, từ đó vạch ra cho mình một nhân cách tương lai. 

Có thể nói, tự ý thức về mình, tự đánh giá mình chính là sự khẳng định mình của HS THCS. Đây là sự chuyển biến cơ bản, là bước ngoặt quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách của các em.

Nhu cầu tự ý thức của HS THCS được nảy sinh từ cuộc sống và hoạt động của các em. Do có sự trưởng thành về cơ thể, các mối quan hệ được mở rộng, vốn hiểu biết được nâng cao nên HS THCS có cảm giác mình đã lớn. 

Các em luôn mong muốn được người lớn thừa nhận và đánh giá cao. Ở các em đã nảy sinh nhu cầu tự đánh giá khả năng của mình, tự phân tích những đặc điểm nhân cách và hành vi của mình, tìm kiếm vị trí của mình trong tập thể. 

HS THCS tích cực lĩnh hội từ thế giới người lớn những giá trị khác nhau, những chuẩn mực và những phương thức hành vi, ứng xử khác nhau.

Những điều này tạo thành nội dung mới của tự ý thức HS THCS và là tiêu chuẩn để các em tự đánh giá về mình và đánh giá về người khác. 

Trong giao tiếp với mọi người, HS THCS rất nhạy cảm với những lời nhận xét của người lớn, của bạn bè về mình. Các em để ý tới những lời đánh giá, dư luận xung quanh về mình, rồi đối chiếu với những hành vi, những hình thức biểu hiện của bản thân mình, đối chiếu mình với những người lớn khác. Bằng cách đó, nhu cầu tự đánh giá, tự ý thức về mình đã được hình thành ở các em. 

Sự hình thành tự ý thức của HS THCS là một quá trình diễn ra dần dần. Lúc đầu các em tự nhận thức những hành vi riêng lẻ, sau đó là toàn bộ hành vi của mình, cuối cùng các em ý thức được những phẩm chất đạo đức, tính cách và khả năng của mình. 

Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, không phải toàn bộ các nét tính cách được các em ý thức cùng một lúc. Những phẩm chất có liên quan đến nhiệm vụ học tập được các em ý thức trước tiên như tính kiên trì, sự chăm chỉ... Sau đó là những phẩm chất có liên quan đến thái độ với người khác như tính ân cần, chu đáo, tính kiềm chế... Tiếp đó là những phẩm chất thể hiện thái độ với bản thân như tính khiêm tốn, tinh thần tự phê... Cuối cùng là những phẩm chất có liên quan đến quan hệ nhiều mặt của nhân cách như lòng tự trọng, danh dự... 

Quá trình tự đánh giá, tự ý thức đã dẫn tới khuynh hướng vươn lên làm người lớn ở HS THCS. Các em có xu hướng muốn được người lớn công nhận mình và công nhận vai trò của mình. Điều này cho thấy nhu cầu tự khẳng định đã được hình thành ở các em. Nét tâm lý này bộc lộ rõ rệt trong các mối quan hệ của HS THCS. Các em không hài lòng khi bị người lớn đánh giá thấp vai trò của mình, hoặc thật sự vui mừng khi thấy mình được tôn trọng như người lớn. 

HS THCS thích bắt chước người lớn về mọi mặt (bắt chước cả cái xấu) và thích tò mò những quan hệ của người lớn, nhất là quan hệ nam nữ. Về mặt này, người lớn phải hết sức gương mẫu, khéo léo đưa các em vào những hoạt động lành mạnh, bận rộn và bình thường hoá quan hệ nam nữ.

Vì tự khẳng định mình đã lớn nên HS THCS (nhất là cuối lứa tuổi) thích sống độc lập. Các em muốn tự mình quyết định mọi việc của mình vì thế các em tỏ ra khó chịu khi người lớn coi thường và hạ thấp khả năng của các em. 

Sự phát triển của nhu cầu tự ý thức, tự khẳng định ở HS THCS có những mặt tích cực. Đây là xu hướng chủ yếu để các em có được những hành vi tự giáo dục mình. Tuy nhiên, nó còn là nguyên nhân dẫn tới một số nét tâm lý tiêu cực ở HS THCS như tính dễ tự mãn, tính thất thường, bướng bỉnh. Nhiều khi, vì tự khẳng định mình, các em bị rơi vào tình trạng cực đoan như tự cao hoặc tự ti... 

Đặc điểm quan trọng về tự ý thức của lứa tuổi HS THCS là sự mâu thuẫn giữa nhu cầu tìm hiểu bản thân với kỹ năng chưa đầy đủ để phân tích đúng đắn sự biểu lộ của nhân cách. Điều này có nguyên nhân từ sự ít ỏi về vốn kinh nghiệm sống, từ sự hạn chế về khả năng tư duy lý luận ở HS THCS. Vì vậy HS THCS thường nhận xét mình bằng con mắt người khác, sự đánh giá của người khác, nhất là người lớn. Đây chính là cơ sở nảy sinh mâu thuẫn giữa thái độ của các em với bản thân mình và thái độ của các em với người lớn, với bạn bè cùng lứa tuổi. 

Điều kiện thuận lợi cho sự hình thành tự ý thức của HS THCS là cuộc sống tập thể. Ở đó, các em tiếp nhận nhiều giá trị đúng đắn cùng với những yêu cầu ngày càng cao đối với các em. Khi nhu cầu tự ý thức hình thành và phát triển nó sẽ làm nảy sinh khát vọng tự tu dưỡng ở HS THCS. Trên cơ sở đó các em khắc phục những khuyết điểm, những sai lầm và hình thành cho mình những nét nhân cách tốt.

 b) Sự phát triển tình cảm 

Đối với HS THCS, cùng với sự phát triển trí tuệ, đời sống tình cảm của các em cũng có những thay đổi lớn. Ở các em xuất hiện ngày càng nhiều những rung cảm mới mẻ. Các em bắt đầu quan tâm tới mối quan hệ với bạn khác giới. Những rung cảm giới tính bắt đầu xuất hiện. Trong mối quan hệ của HS THCS với người lớn còn xuất hiện rất nhiều rung cảm nhạy bén: sự tin yêu, lòng mến phục, sự buồn phiền, bối rối... Mặt khác, do có những thay đổi cơ bản trong hoạt động học tập, giao tiếp và các hoạt động khác, ở HS THCS đã hình thành và phát triển nhiều hứng thú mới: hứng thú đọc sách, hứng thú hoạt động xã hội... Đây chính là điều kiện thuận lợi, là cơ sở của sự hình thành và phát triển những tình cảm cao cấp ở HS THCS như tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ... Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, ở lứa tuổi này tình cảm đạo đức đang phát triển mạnh như tình cảm bạn bè, tình đồng chí và tinh thần tập thể... 

Nhìn chung, so với HS tiểu học, đời sống tình cảm của HS THCS có nội dung phong phú và sâu sắc hơn. Tuy nhiên, tình cảm của các em còn mang tính bồng bột, xốc nổi. Đây là đặc điểm nổi bật trong đời sống tình cảm của HS THCS. Đặc điểm này có nguyên nhân từ ảnh hưởng của sự phát dục, từ tính chất hoạt động thiếu cân bằng của một số cơ quan nội tạng trong cơ thể. 

Có thể thấy được đặc điểm này qua những biểu hiện khá rõ rệt ở HS THCS như: vui quá trớn, buồn ủ rũ; buồn vui bất chợt; hứng thú dễ hình thành mà cũng mau chóng thay đổi… Dần về cuối độ tuổi, tình cảm của các em có tính cân bằng hơn, ổn định hơn. Khả năng tự điều khiển những xúc cảm, tình cảm ở các em được tăng cường: Tình cảm được kết hợp hài hoà hơn với ý chí với những mục đích có tính xã hội. 

Tình bạn của HS THCS có tính chất phức tạp, đa dạng hơn so với HS tiểu học. Tình bạn của các em có tính lựa chọn. HS THCS thường kết bạn với những người cùng độ tuổi ở lớp, ở trường. Ngoài ra, các em còn có nhu cầu kết bạn, tìm bạn ngoài giới hạn của nhà trường. Các em thích chơi với các bạn có uy tín, được mọi người tôn trọng và nổi bật về một mặt nào đó. Lúc đầu, phạm vi giao tiếp của các em thường rộng nhưng không bền vững. Đó là thời kỳ lựa chọn, tìm kiếm bạn thân. Về sau những em học tốt, tư cách đạo đức tốt, đặc biệt là những em có những hành vi dũng cảm thường được nhiều em chọn làm bạn thân. Những người bạn thân nhau thường là những người bạn ý hợp tâm đầu, cùng ước mơ, cùng hứng thú, cùng yêu thích một loại hoạt động nào đó...

Tình bạn của HS THCS mạnh mẽ và thắm thiết. Các em đối với nhau chân thành, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Càng lớn lên, sự thâm nhập về tâm hồn giữa các em càng nảy nở và phát triển. Đó là sự giống nhau về đời sống nội tâm, là sự hiểu biết nhau, sự trùng hợp về những giá trị của cá nhân, về những hoài bão, về quan điểm trong cuộc sống... Sự gắn bó trong tình bạn, sự hoà hợp về tâm hồn giữa các em khiến HS THCS có nhu cầu thường xuyên gặp gỡ bạn bè để trao đổi tâm tình. 

Trong giao tiếp với bạn bè, HS THCS thường có những yêu cầu cao đối với bạn. Các em đề ra những chuẩn mực nhất định trong tình bạn như bình đẳng, tôn trọng, trung thực, trung thành và giúp đỡ lẫn nhau... Trong đó, các em đánh giá rất cao sự trung thành trong tình bạn. Tuy nhiên, có một số em quan niệm về “trung thành với bạn” chưa đúng như che giấu khuyết điểm cho bạn... 

Mặt khác trong nhiều trường hợp, HS THCS đòi hỏi cao ở bạn nhưng lại không đòi hỏi cao ở mình. Vì vậy, tình bạn của các em nhiều khi có mâu thuẫn (thường là vụn vặt) như hay giận dỗi... 

Nội dung tình bạn của HS THCS phong phú và toàn diện. Các em kết bạn với nhau trên cơ sở cùng hoạt động: vui chơi, đọc sách, văn nghệ, thể dục, thể thao, lao động, học tập... Trong giao tiếp với bạn của lứa tuổi này, trò chuyện trở thành một phương tiện quan trọng đối với các em. Các em chuyện trò với nhau, kể cho nhau về mọi mặt sinh hoạt, đời sống và suy nghĩ của mình. Các em hiểu đã là bạn bè của nhau thì phải hiểu nhau và đồng cảm với nhau. 

Sự hình thành tình bạn của HS THCS còn kèm theo những cuộc tranh luận sôi nổi về các vấn đề: cuộc sống, đạo đức, thẩm mỹ... Qua đó, các em hình thành cho mình những quan niệm riêng.

Tình bạn nam nữ ở lứa tuổi HS THCS thường là hiếm và thiếu tính hồn nhiên (những cặp bạn khác giới thân nhau rất ít). Tuy vậy, các em bắt đầu “để ý”, quan tâm tới người khác giới. 

Lúc đầu, sự quan tâm của các em trai đối với các em gái được biểu hiện bằng những phương thức đặc thù của trẻ con như xô đẩy, trêu chọc các em gái...

Những hành vi này mang tính chất hai mặt: sự quan tâm đến người khác giới cùng tồn tại với sự phân biệt nam nữ. 

Về cuối cấp, những quan hệ này được thay đổi, ở một số em xuất hiện tính ngượng ngùng, nhút nhát, e thẹn khi giao tiếp với bạn khác giới. Ở các lớp 8, lớp 9 xuất hiện nhóm hỗn hợp (nhóm bạn cả nam lẫn nữ). Các em giúp đỡ lẫn nhau, động viên nhau học tập. Tuy nhiên, có một số em quan niệm về bạn khác giới không đúng mực, đua đòi chơi bời, xao nhãng việc học hành... 
2. Tư vấn học đường cho HS THCS 

2.1. Khái niệm tư vấn, tư vấn học đường và tư vấn học đường cho HS Trung học cơ sở 

2.1.1. Bản chất của tư vấn, tư vấn học đường và tư vấn học đường cho HS Trung học cơ sở 

 a) Tư vấn 

 Trong tiếng Anh, thuật ngữ “ Consultant” được hiểu là tư vấn với ý nghĩa là cho lời khuyên. Tư vấn thường dựa trên sự hiểu biết chuyên sâu và kinh nghiệm của nhà tư vấn (chuyên gia) để đưa ra phương án, giải pháp, lời khuyên, giúp thân chủ (người có khó khăn, cần được tư vấn) giải quyết vấn đề của họ. Tư vấn là từ chỉ một hoạt động chuyên môn hoặc chỉ một nghề nghiệp chuyên giúp người khác có thể ra quyết định và giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực sống cá nhân bằng những phương pháp nghiệp vụ chuyên môn.Người làm nghề này được gọi là nhà tư vấn. “Tư vấn là đưa ra lời khuyên hoặc đóng góp ý kiến về những vấn đề được hỏi đến nhưng không có quyền quyết định”(Hoàng Phê, Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, 2000).

Ở trường học, để hỗ trợ HS trong quá trình phát triển, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục HS, người giáo viên cũng cần có khả năng tư vấn, hỗ trợ HS. Một số dạng tư vấn thường được sử dụng trong công tác chủ nhiệm, đó là tư vấn tâm lý và tư vấn giáo dục.

Tư vấn tâm lý là quá trình nhà tư vấn vận dụng những tri thức, phương pháp và kỹ thuật tâm lý học nhằm trợ giúp đối tượng được tư vấn nhận ra chính mình, từ đó thay đổi hành vi, thái độ, tự tái lập lại thế cân bằng tâm lý của bản thân mình. 

Tư vấn giáo dục là quá trình nhà tư vấn sử dụng các phương pháp giáo dục nhằm can thiệp, phòng ngừa, hỗ trợ HS trong quá trình phát triển. Quá trình tư vấn diễn ra từ khi nhà tư vấn bắt đầu làm việc với người cần tư vấn đến khi đạt được một kết quả nhất định mà cả hai chấp nhận. Kết quả tư vấn là sự thay đổi về chất ở một mức độ nhất định ở người cần tư vấn. 

Tham vấn là một khái niệm còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Trong tiếng Anh, thuật ngữ “counseling” (tham vấn) được hiểu là một hình thức trợ giúp tâm lý, thường được gọi là tham vấn tâm lý, hoặc gọi chung là tham vấn. Tham vấn không phải là hình thức trợ giúp thông thường, không đơn thuần chỉ là việc giải đáp thông tin, cung cấp kiến thức, mà tham vấn nhấn mạnh đến chức năng trợ giúp tâm lý. Trong công tác chủ nhiệm, tham vấn là kỹ năng trợ giúp tâm lý của giáo viên chủ nhiệm đối với HS khó khăn về tâm lý, nhằm giúp các em tự nhận thức và đối mặt với những vấn đề của mình, có thể vượt qua những khó khăn đó.

 b) Tư vấn học đường, tư vấn học đường cho HS THCS 

Tư vấn học đường (Tư vấn tâm lý học đường - School Counselling) là một tiến trình giúp đỡ HS, sinh viên, các vị phụ huynh hoặc thầy cô giáo, tự tìm hiểu mình, biết được những đặc điểm tính cách, những năng lực tiềm ẩn và những hành vi của họ đã ảnh hưởng đến những người khác như thế nào. Đồng thời giúp họ chọn cách giải quyết vấn đề tối ưu trong chiến lược định hướng phát triển của bản thân khi có nhu cầu. Tư vấn viên trường học được đánh giá chuyên nghiệp hay không chính là thông qua mối quan hệ tư vấn tâm lý mà nhà tư vấn tạo được với HS, phụ huynh và các thầy cô trong nhà trường, từ đó góp phần làm tốt hoạt động giáo dục HS và mối quan hệ giữa ba môi trường giáo dục gia đình, học đường và xã hội. 

Thuật ngữ tư vấn học đường được sử dụng trong nhà trường hiện nay bao gồm cả chức năng tư vấn và tham vấn. Đó là một lĩnh vực khoa học ứng dụng Tâm lý học và Giáo dục học, bao gồm những cách thức hỗ trợ và tác động mang tính định hướng giáo dục tới HS cần giúp đỡ. Qua tư vấn, HS vượt qua được những khó khăn, lựa chọn được cách giải quyết phù hợp. Giáo viên đồng thời vừa là nhà tư vấn, vừa là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục con người. 

Tư vấn viên học đường ( cán bộ tư vấn học đường) ngày nay hoạt động như một giáo dục viên, một nhân viên công tác xã hội trong nhà trường, đã thật sự góp sức cải thiện môi trường giáo dục vốn bị dồn nén bởi kỷ luật hình thức, giám hộ nặng nề của gia đình, hệ thống giám thị, tổng giám thị của nhà trường, thiếu thông tin ngoài xã hội, chưa quan tâm đầy đủ đến việc tạo cho HS bản lĩnh và trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết, giúp các em có khả năng ứng phó linh hoạt trong cuộc sống … 

Như vậy, tư vấn học đường cho HS THCS được hiểu là một tiến trình trợ giúp HS THCS tự tìm hiểu mình, biết được tiềm năng của bản thân, nâng cao năng lực tự giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. 

2.1.2. Mục tiêu của tư vấn học đường cho HS THCS

 Việc xác định mục đích và nhiệm vụ của tư vấn học đường có ý nghĩa thiết thực và cụ thể. Điều này có liên quan đến sự tồn tại của tư vấn viên tâm lý học đường. Họ đã đem lại những hoạt động tối cần thiết gì cho nhà trường, cho hệ thống giáo dục của ngành giáo dục, cho phụ huynh và cộng đồng? 

 Theo quan điểm của tác giả John J.Schmidt (1999, 3rd edition) trong Counseling in School, tư vấn học đường có các mục tiêu: 
- Phát triển giáo dục ( Eduation development) 

- Phát triển nghề nghiệp (career development) 

- Phát triển nhân cách và quan hệ xã hội (personal and social development) 

Dựa theo quan điểm nêu trên, tư vấn học đường cho HS THCS có các mục tiêu cơ bản sau: 

* Phát triển giáo dục: 
 - Tư vấn học đường trợ giúp cho tất cả HS THCS đều có cơ hội được học tập như nhau. Tư vấn học đường là cơ chế tổ chức có đủ chức năng và khả ần tích cực, tạo ra động lực chuyển biến, thúc đẩy nhà trường, phụ huynh và xã hội thực hiện tốt mục đích này. 
 Cụ thể, tư vấn viên học đường phải biết rõ, khẳng định được khả năng của từng họ ọc sinh vào đúng vị trí trong chương trình học tập và những chương trình bồi dưỡng, rèn luyện bổ sung; Giúp phụ huynh những thông tin và sự trợ ể họ hiểu về sự phát triển thể chất, tinh thần và những tiến bộ trong học tập của con em họ; Đồng thời trực tiếp tư vấn tâm lý họ xác định mục tiêu học tập, phấn đấu và rèn luyện bản thân. 
- Tư vấn học đường trợ giúp HS THCS nhận thức được thế mạnh, tiềm năng của bản thân để tự giải quyết hoặc ứng phó với những khó khăn gặp phải trong học tập và trong cuộc sống.

* Phát triển nghề nghiệp: 

- Tư vấn học đường trợ giúp HS THCS xác định mục tiêu và nghề nghiệp hướng tới trong tương lai một cách phù hợp, tạo cho các em động lực phấn đấu để thực hiện nghề nghiệp mà mình yêu thích, thỏa mãn ước vọng cá nhân. 

- Tư vấn học đường trợ giúp cha mẹ HS, nhà trường và các tổ chức xã hội trong hoạt động giáo dục người học, phát hiện sớm những nguy cơ gặp khó khăn, vướng mắc của HS trong học tập, quan hệ xã hội, từ đó có biện pháp phòng ngừa, tác động can thiệp, trợ giúp HS giải quyết những khó khăn đó. 

* Phát triển nhân cách và quan hệ xã hội 
- Tư vấn học đường trợ giúp HS rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống và bản linh trong giao tiếp, có ý chí mạnh mẽ, có thân thể cường tráng, sức khỏe thể chất và tinh thần bền bỉ, có lập trường kiên định, biết cách ứng xử hài hòa, linh hoạt trong các mối quan hệ với mọi người. 
- Tư vấn học đường còn trợ giúp các nhà sư phạm, các nhà quản lý giáo dục nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý, của hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường. 

2.1.3. Vai trò của tư vấn học đường cho HS THCS 

 Trong môi trường học đường, các nhà tư vấn học đường sử dụng những kiến thức Tâm lý học, Giáo dục học và các kỹ năng tư vấn nhằm giúp nhà trường THCS giải quyết những vấn đề sau: 

 - Hỗ trợ HS giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển nhân cách, năng lực và kỹ năng học tập, định hướng nghề nghiệp, lối sống, các mối quan hệ liên nhân cách và những rối loạn cảm xúc… 

 - Hỗ trợ phụ huynh trong việc quan tâm, chăm sóc và giáo dục con cái; phát triển mối quan hệ với nhà trường một cách tích cực, phát hiện những khó khăn của con cái và phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục. Tư vấn học đường sẽ giúp các bậc cha mẹ hiểu đặc điểm tâm lý của con và có những giải pháp phù hợp với những vấn đề tâm lý của con mình.

 - Hỗ trợ giáo viên, những thành viên khác trong nhà trường về cách thức giao tiếp, tiếp cận với HS THCS, kịp thời phát hiện những nhu cầu và những vấn đề cần sự can thiệp của nhân viên tư vấn. 

 - Hỗ trợ nhà trường trong việc hoạch định các chiến lược giáo dục toàn diện cho HS, cách thức phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục, cách thức tổ chức các hoạt động nhằm phát triển và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ trong trường học của HS.

 - Phối hợp với các tổ chức liên quan để hỗ trợ và can thiệp trong trường hợp HS có những vấn đề liên quan đến những hoạt động bên ngoài như các vấn đề pháp luật, các vấn đề về bệnh tâm lý…; Lưu giữ hồ sơ của những HS có vấn đề về tâm lý để có thể sử dụng trong những trường hợp cần thiết sau này. 

Năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo cho các trường thực hiện nhiệm vụ tư vấn học đường. Điều đó chứng tỏ, tư vấn học đường có vai trò quan trọng trong nhà trường. Tư vấn học đường tạo ra những tác động mang tính định hướng giáo dục tới HS, nhằm giúp HS biết cách định hướng và giải quyết vấn đề của bản thân, tạo ra sự phát triển phù hợp với yêu cầu, mong muốn của xã hội. Như vậy, tư vấn học đường tác động vào nhận thức, giúp các em tự nhận thức, tự giải quyết vấn đề qua đó hình thành tính tự lập, biết tự chịu trách nhiệm. 

Tư vấn học đường trợ giúp và là bạn đồng hành của các em trong quá trình học tập, rèn luyện và phát triển. Tư vấn học đường có vai trò tư vấn giúp các em lựa chọn cách xử lý đúng, góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp HS thực hiện được nguyện vọng của mình. Tư vấn học đường tạo ra môi trường thuận lợi, tích cực, thân thiện cho sự phát triển nhân cách của trẻ đúng theo định hướng, mục tiêu mà xã hội mong muốn. Đó là hạnh phúc của mỗi các nhân dựa trên hạnh phúc của toàn xã hội. 

2.2. Nội dung, hình thức, phương pháp tư vấn học đường cho HS THCS 

2.2.1. Nội dung tư vấn học đường cho HS THCS 

a) Những khó khăn tâm lý của HS trung học cơ sở

Ở lứa tuổi HS THCS, sự phát triển về tất cả các mặt (thể chất, tâm lý) đều diễn ra nhanh, mạnh nhưng thiếu cân đối, thiếu hài hòa, chứa đựng nhiều mâu thuẫn và phức tạp. Đặc biệt, với hiện tượng dậy thì - một hiện tượng sinh lý trong quá trình phát triển, nhưng do liên quan đến biến đổi nội tiết nên cũng dễ dẫn đến các rối loạn, biến đổi “giao thời” trong đời sống tâm, sinh lý của các em. Ở lứa tuổi này chưa có sự cân đối, hài hòa giữa phát dục, bản năng tương ứng với mức độ trưởng thành về mặt xã hội và tâm lý. Trong nhiều trường hợp, các em chưa biết chưa biết kìm hãm và hướng dẫn bản năng, ham muốn của mình một cách đúng đắn, chưa biết kiểm tra tình cảm và hành vi, chưa biết cách xây dựng mối quan hệ đúng đắn giữa bản thân mình với người bạn khác giới. 

Hơn nữa, những thay đổi trong môi trường sống và hoạt động cũng gây ra những khó khăn nhất định cho các em. Cùng với hoạt động học tập, giao tiếp với bạn là hoạt động chủ đạo của HS THCS. Những khó khăn của các em tập trung chủ yếu ở hai hoạt động này. 

 * Những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của HS THCS: 
Ở trường THCS HS được học nhiều môn do nhiều thầy, cô giáo đảm nhiệm. Những thay đổi về nội dung chương trình, phương pháp dạy học, yêu cầu đối với từng môn học có thể là nguyên nhân dẫn đến những khó khăn tâm lý nhất định ở HS trong quá trình học tập. Do đó, đối với nhiều em, hoạt động học tập chưa đạt hiệu quả cao do chưa có phương pháp học tập phù hợp hoặc chưa xác định được động cơ học tập đúng đắn. Nếu không được trợ giúp kịp thời, các em có thể chán học, ngại học.

 Mặt khác, do ảnh hưởng của sự phát triển thiếu cân đối, hài hòa về mặt thể chất, ở các em có thể xuất hiện những rối loạn tạm thời về mặt tâm, sinh lý như lóng ngóng, vụng về, không khéo léo khi làm việc; hệ tuần hoàn có rối loạn tạm thời, tăng huyết áp, tim đập nhanh, nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi; có phản ứng gay gắt, mạnh mẽ và những cơn xúc động mạnh; dễ bị ức chế, uể oải, thờ ơ, lơ đễnh hoặc có hành vi xấu, không đúng với bản chất của các em. Những điều này cũng gây nên khó khăn nhất định cho HS trong học tập, ảnh hưởng tới kết quả học tập của các em. 
Ngoài ra, việc học tập của HS có thể bị ảnh hưởng xấu từ môi trường xung quanh như tệ nạn xã hội, bạo lực học đường,… nếu các em không được giáo dục, hỗ trợ phòng ngừa những tác động tiêu cực ấy.

 * Những khó khăn tâm lý trong giao tiếp của HS THCS: 

 - Khó khăn tâm lý trong giao tiếp của HS THCS với người lớn: Những biến đổi cơ bản về thể chất và tâm lý tạo nên nét đặc trưng trong giao tiếp của HS THCS với người lớn là mong muốn cải tổ lại kiểu quan hệ người lớn - trẻ con đã có ở tuổi HS Tiểu học, hình thành kiểu quan hệ bình đẳng giữa các em với người lớn. Các em mong muốn được người lớn tôn trọng, hợp tác, mong muốn được mở rộng quyền độc lập của bản thân. Nếu người lớn không thay đổi mối quan hệ với HS THCS, vẫn duy trì kiểu quan hệ cũ, các em sẽ có những phản ứng tiêu cực, dẫn tới mâu thuẫn, xung đột với người lớn (cãi lại, chống đối người lớn, bỏ nhà ra đi…). 

- Khó khăn tâm lý trong giao tiếp của HS THCS với bạn: 
Giao tiếp với bạn trở thành hoạt động chủ đạo và chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của HS THCS. Nhu cầu giao tiếp tâm tình với bạn ở các em phát triển mạnh. Tuy nhiên, do thiếu kĩ năng giao tiếp, trong một số trường hợp, chẳng hạn, sự thiếu vắng bạn thân hoặc tình bạn bị phá vỡ sẽ là nguyên nhân gây ra ở HS THCS những xúc cảm tiêu cực.

Mặt khác, do sự phát dục, ở HS THCS xuất hiện rung cảm giới tính. Điều này có thể gây ra những khó khăn tâm lý nhất định ở các em trong mối quan hệ giao tiếp với bạn bè và nhất là với bạn khác giới. 

 b) Nội dung tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho HS trung học cơ sở 

 Hỗ trợ tâm lý cho HS cấp trung học cơ sở cũng như hỗ trợ tâm lý cho HS cấp tiểu học, nhưng thường nhấn mạnh khai thác các nguồn lực tự thân của HS, của gia đình và xã hội, giúp HS học tập, giải quyết các vấn đề như: giao tiếp, ứng xử với gia đình, giáo viên và bạn bè; tình yêu, giới tính và quan hệ với bạn khác giới; phương pháp học tập; kỹ năng sống; vấn đề phân luồng HS, định hướng chọn nghề, chọn trường trung học phổ thông, trường nghề, trường trung học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học … Nói chung, hoạt động hỗ trợ tâm lý cho HS ở cấp học này chú trọng tư vấn học tập, tư vấn tình cảm, tự ý thức và nhất là tư vấn hướng nghiệp (bao gồm tư vấn tâm lý và hướng dẫn thông tin hướng nghiệp). Cụ thể: 

 - Giúp HS biết cách điều chỉnh thói quen, hành vi trong cuộc sống; phát triển thái độ và các giá trị tích cực; biết tự đánh giá, tự định hướng, có khả năng đưa ra các quyết định phù hợp với những mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài; biết cách lập kế hoạch học tập và sử dụng tốt quỹ thời gian cho các hoạt động. 

 - Giúp HS định hướng vào loại hình trường lớp tiếp theo sau trung học cơ sở hay định hướng nghề nghiệp liên quan đến các tiêu chí yêu cầu đầu vào của trường nghề, đến khả năng tài chính, kể cả thông tin tìm việc, thông tin về các chương trình học việc tại các công ty, xí nghiệp, cơ quan có nhu cầu.

- Giúp HS có hiểu biết về các vấn đề kinh tế xã hội, những vấn đề liên quan đến hành vi và nhân cách cá nhân ; đẩy mạnh sự trưởng thành của HS về mặt nhân cách, quan hệ xã hội và tinh thần, khả năng học tập, thực hành tốt kỹ năng sống, vượt qua những khó khăn trở ngại để không bị rơi vào tệ nạn (uống rượu, hút thuốc lá, ma túy, bị lạm dụng…), 

- Tạo cho HS niềm tin, hứng thú, yêu thích môn học; hỗ trợ HS đối mặt, ứng phó, phát hiện và phòng tránh các rào cản tâm lý trong hoạt động học tập, giảm bớt căng thẳng trong học tập; giúp HS hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, các giá trị, tiềm năng và những hạn chế của bản thân; khích lệ HS tham gia vào các hoạt động chung nhằm phát huy năng lực của các em trong các hoạt động cá nhân và cộng đồng... 

2.2.2. Hình thức tư vấn học đường cho HS THCS 

 a) Tư vấn học đường phân loại theo tính chất tư vấn 

 - Tư vấn trực tiếp: Là hình thức tư vấn trong đó tư vấn viên và HS trò chuyện với nhau không qua môi trường trung gian. Việc chọn địa điểm để tư vấn trực tiếp được vận dụng linh hoạt, có thể ở phòng làm việc của tổ bộ môn, một địa điểm phù hợp trong khuôn viên trường, phòng tư vấn của trường. Tư vấn trực tiếp có thể diễn ra theo các hình thức: 

 + Tư vấn trực tiếp tại trung tâm tư vấn: Đây là hình thức tư vấn viên và HS đối thoại trực diện. Hình thức này được đánh giá là có hiệu quả nhất, bởi vì, thông qua hình thức này tư vấn viên có thể khám phá chiều sâu vô thức và những xúc cảm phức tạp của HS, từ đó, có thể hiểu sâu sắc hơn về những khó khăn tâm lý của HS. Hình thức này đòi hỏi tư vấn viên phải sử dụng phối hợp và linh hoạt các kỹ năng tư vấn để hỗ trợ HS.Với hình thức này, nguyên tắc giữ bí mật thông tin tuyệt đối được thực hiện. Có thể sử dụng hình thức này cho tư vấn cá nhân hoặc tư vấn nhóm. 

 + Tư vấn trực tiếp trước lớp: Với hình thức này,việc tư vấn diễn ra tại lớp học, trong không gian của lớp học. Hình thức này thường phù hợp với nhu cầu tư vấn của nhóm nhỏ HS ( lớp học). 

 + Tư vấn trước toàn trường: Tư vấn diễn ra trong buổi tập trung trên sân trường, hội trường. Hình thức này thường phù hợp với nhu cầu tư vấn của nhóm lớn HS (HS toàn trường).

- Tư vấn gián tiếp: Đây là hình thức tư vấn viên và HS không đối thoại trực tiếp mà thông qua yếu tố trung gian như báo, đài, điện thoại, internet…Với những hình thức này, thông tin có tính chất một chiều, các kỹ năng tư vấn không được huy động sử dụng một cách có hiệu quả. Chẳng hạn, với hình thức tư vấn qua báo (báo Tiền phong, Sinh viên, Phụ nữ…), HS THCS có thể viết ra những băn khoăn, thắc mắc về tình yêu, tình bạn khác giới…, từ đó HS có thể nhận được sự giải đáp thông qua báo chí. Với hình thức này nguyên tắc giữ bí mật thông tin không được thực hiện tuyệt đối.Hoặc với hình thức tư vấn qua đài truyền hình, những vấn đề mà HS thường gặp khó khăn sẽ được các chuyên gia tâm lý phân tích và bàn luận về cách giải quyết. Chẳng hạn, thông qua các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam như: Chương trình Người xây tổ ấm, Văn hóa ứng xử, Cửa sổ tình yêu…Cũng giống như hình thức tư vấn qua báo, hình thức tư vấn qua đài không đảm bảo được nguyên tắc giữ bí mật thông tin… 

Dù là tư vấn trực tiếp hay gián tiếp, mục tiêu cuối cùng của các hình thức tư vấn nêu trên vẫn hướng đến lợi ích của HS đang được tư vấn. 

 b) Tư vấn học đường phân loại theo đối tượng tư vấn 

 - Tư vấn cá nhân: Là quá trình trao đổi mang tính bí mật giữa tư vấn viên và cá nhân người được tư vấn ( HS, giáo viên, phụ huynh…) nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến HS như xúc cảm (lo sợ, chán nản, đau khổ…), vấn đề nạo thai, bị hành hung, hăm doạ, cưỡng bức... 

 - Tư vấn nhóm: Là hình thức tư vấn dành cho các HS hoặc các đối tượng khác nhau nhưng có cùng nhu cầu, cùng mối quan tâm. Tư vấn nhóm tạo ra sự hỗ trợ nhóm đối với mỗi cá nhân, hoặc cung cấp sự hỗ trợ xã hội cho mỗi nhóm. Thông qua tư vấn nhóm, có thể đạt được một mục đích chung nào đó. 

 - Tư vấn gia đình: Là hình thức tư vấn viên trò chuyện, thảo luận cùng với cá nhân HS và các thành viên trong gia đình về những vấn đề của gia đình có liên quan đến khó khăn tâm lý ở HS. Hình thức này giúp tư vấn viên hiểu được nguyên nhân của những khó khăn tâm lý ở HS, hiểu được cách nhìn nhận của mỗi thành viên trong gia đình về vấn đề thảo luận, từ đó tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ HS một cách phù hợp. 

2.2.3. Phương pháp tư vấn học đường cho HS THCS 

 a) Phương pháp đàm thoại (trò chuyện)

 - Khái niệm: Đàm thoại là phương pháp tư vấn trong đó tư vấn viên trò chuyện với HS về vấn đề có liên quan đến những khó khăn mà HS đang gặp phải bằng hệ thống câu hỏi do tư vấn viên chuẩn bị trước. 

 - Ý nghĩa: Giúp tư vấn viên thiết lập được mối quan hệ với HS, hiểu HS; giúp HS bày tỏ tình cảm, bộc lộ được vấn đề đang gặp phải và khám phá được tiềm năng của bản thân để giải quyết vấn đề, qua đó tư vấn viên hiểu được các vấn đề HS đang gặp phải để trợ giúp tích cực.

 - Yêu cầu khi sử dụng: 
 Xác định rõ mục đích, yêu cầu trò chuyện 

 Đặt câu hỏi/ nêu vấn đề để HS suy nghĩ, bộc lộ sự hiểu biết, kinh nghiệm, từ đó phát hiện ra các khía cạnh có liên quan đến vấn đề cần giải quyết. 

 Tạo môi trường giao tiếp tích cực để HS chia sẻ thông tin; lắng nghe ý kiến của HS, phản hồi nội dung và xúc cảm một cách phù hợp; khích lệ HS suy nghĩ và trao đổi để đạt được mục đích của quá trình trò chuyện. Kết thúc đàm thoại, thân chủ quyết định được phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề của bản thân. 

 b) Phương pháp quan sát 

 - Khái niệm: Đây là phương pháp tư vấn viên dựa trên tri giác có chủ định nhằm xác định các đặc điểm tâm lý của HS qua hành vi, cử chỉ, hành động, xúc cảm... của HS. 

- Ý nghĩa: Phương pháp này cho phép tư vấn viên nắm được những biểu hiện về diễn biến tâm lý của HS trong quá trình trò chuyện, từ đó có sự điều chỉnh về cách thức tác động đến HS sao cho phù hợp. 

 - Yêu cầu khi sử dụng: Để quan sát có hiệu quả tư vấn viên cần có tư thế và cử chỉ thể hiện sự chăm chú, tập trung và tôn trọng HS, thông qua đó mà đoán biết được suy nghĩ của HS, biết được trạng thái tâm lý của HS, cụ thể:

+ Khi quan sát, cần hướng ánh mắt về phía HS, nghiêng người về phía trước để các em thấy sự quan tâm và chăm chú. Đồng thời cần phải có cử chỉ phù hợp, chẳng hạn, gật đầu hoặc lắc đầu khi cần thiết… 

 + Duy trì cuộc nói chuyện bằng cách đặt câu hỏi, tìm kiếm từ HS nhiều thông tin hơn bằng cách nhắc lại một số câu mà HS đã nói. 
 + Phản hồi một cách tích cực và thích hợp. 
+ Không ngắt lời HS mà phải chọn đúng thờiđiểm hợp lý, tránh tạo ức chế cho HS khi các em đang chia sẻ vấn đề của mình. 

 + Sử dụng sự im lặng để khuyến khích HS tiếp tục chia sẻ. Việc ngưng lại và im lặng khi cần thiết thể hiện rằng tư vấn viên quan tâm đến HS, nhờ đó, kích thích sự chia sẻ đầy đủ của HS trong suốt quá trình trò chuyện chuyện. 

 c) Phương pháp kể chuyện 

 - Khái niệm: Kể chuyện là phương pháp tư vấn viên dùng lời nói, điệu bộ, nét mặt để thuật lại một cách sinh động một câu chuyện có liên quan đến vấn đề của HS để giúp HS nhìn nhận vấn đề của bản thân trên cơ sở sự phân tích, đánh giá về các cách giải quyết vấn đề trong trong câu chuyện. 

 - Ý nghĩa: Thông qua nội dung chuyện kể và cách thức kể chuyện của tư vấn viên sẽ hình thành và phát triển được những cảm xúc tích cực và niềm tin đúng đắn ở HS; giúp HS học tập được những cách thức giải quyết tích cực dựa trên sự phân tích và đánh giá vấn đề. 
- Yêu cầu khi sử dụng: 
Chuyện kể phải phù hợp với mục đích tư vấn, đặc điểm tâm lý của HS, gần gũi với đời sống thực tiễn của HS.Những câu chuyện được kể có thể do sáng táchoặc được viết theo các sách/báo, hoặc được sưu tầm từ đời sống thực tiễn.

Giúp HS phân tích, đánh giá, liên hệ và rút ra những bài học bổ ích cho bản thân từ nội dung câu chuyện. Tư vấn viên có thể nêu một số câu hỏi hoặc vấn đề để định hướng chú ý và dẫn dắt tư duy có chủ định ở HS; yêu cầu HS dự đoán về diễn biễn của câu chuyện, cách xử lý tình huống của nhân vật trong câu chuyện… 

 d) Phương pháp đóng vai và xử lý tình huống

 - Khái niệm: Đây là phương pháp tư vấn trong đó tư vấn viên tổ chức cho HS thực hành ( làm thử) một số cách ứng xử trong tình huống giả định. 
 - Ý nghĩa: Phương pháp này giúp HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào một sự kiện cụ thể mà HS quan sát được. Từ sự trải nghiệm, quan sát và đánh giá tình huống, HS được rèn luyện về những kỹ năng giải quyết các vấn đề của bản thân mình. 

 - Yêu cầu sử dụng: 

 Tình huống đóng vai phải phù hợp với chủ đề tư vấn, đặc điểm lứa tuổi, vốn kinh nghiệmsống của HS, hoàn cảnh tư vấn; đồng thời tình huống cần để mở và phải có nhiều cách giải quyết để HS tự tìm ra phương án và cách ứng xử phù hợp. 

 Sau khi đóng vai và kết thúc tình huống, HS thảo luận về các hành động của mỗi nhân vật, đồng thời suy nghĩ về những câu hỏi đặt ra như: Vấn đề cần phải giải quyết trong tình huống đó là gì? Nguyên nhân nào dẫn đến khó khăn, vướng mắc của nhân vật trong tình huống? Có thể có những cách giải quyết nào đối với vấn đề của nhân vật?...Từ đó, tư vấn viên gợi dẫn HS đưa ra các biện pháp giải quyết vấn đề có hiệu quả, đồng thời thảo luận về những khía cạnh phù hợp trong những biện pháp khác nhau.

 e) Phương pháp trực quan 

 - Khái niệm: Đây là phương pháp tư vấn viên sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện kỹ thuật trong quá trình tư vấn, nhằm giúp HS nhận diện vấn đề và tự phân tích bản thân, từ đó đưa ra các biện pháp giải quyết khó khăn mà bản thân đang gặp phải. 

 Phương pháp trực quan có thể được sử dụng với các hình thức như minh họa, trình bàygắn liền với việc tư vấn viên sử dụng phim, băng hình video về những nội dung tư vấn; hoặc gợi dẫn HS thể hiện suy nghĩ, quan điểm của bản thân ra hình vẽ, cách thức sắp xếp đồ vật…

 -Ý nghĩa: Hình thức minh họa hoặc trình bày giúp HS học tập được những cách thức giải quyết vấn đề cụ thể, từ đó hình thành kinh nghiệm cho bản thân. Với hình thức gợi dẫn HS thể hiện suy nghĩ của bản thân ra hình vẽ hoặc cách thức sắp xếp đồ vật, tư vấn viên có thể hiểu được những khía cạnh thuộc chiều sâu vô thức, nguyên nhân dẫn đến khó khăn tâm lý ở HS… 

 - Yêu cầu sử dụng: 

 Lựa chọn phương tiện (tranh, ảnh, video) phù hợp với mục đích, nội dung tư vấn, phản ánh trung thực nội dung tư vấn; chuẩn bị phương án giải thích rõ ràng nhất về những hiện tượng, diễn biến quá trình và kết quả. 

 Dựa trên quá trình quan sát của HS, tư vấn viên dẫn dắt HS suy nghĩ, từ đó rút ra những mối liên hệ trực tiếp với vấn đề của bản thân mình, đồng thời giúp HS rút ra kết luận, khái quát thành kinh nghiệm cá nhân. 

 Lựa chọn hình thức phù hợp để HS tự thể hiện suy nghĩ của bản thân ra hình vẽ hoặc sự sắp xếp đồ vật. Chẳng hạn, với hình thức vẽ tranh tự do, tư vấn viên yêu cầu HS thể hiện suy nghĩ, mong muốn của bản thân ra hình vẽ, sau đó yêu cầu HS nói về ý nghĩa của những hình vẽ đó. Với hình thức sắp xếp các con vật theo suy nghĩ chủ quan, tư vấn viên có thể sử dụng bộ con giống bao gồm nhiều con vật khác nhau, yêu cầu HS lựa chọn các con vật tượng trưng cho từng thành viên trong gia đình hoặc những người có liên quan đến cuộc sống của HS, sau đó yêu cầu HS sắp xếp các con vật theo trình tự nhất định, phù hợp với suy nghĩ chủ quan.Tư vấn viên có thể tìm hiểu các mối quan hệ gia đình, quan hệ cá nhân của HS thông qua sự sắp xếp này. Để tiếp tục tìm hiểu về nhu cầu, nguyện vọng của HS đối với các mối quan hệ gia đình và quan hệ cá nhân, tư vấn viên có thểyêu cầu HS thay đổi cách sắp xếp các con vật theo mong muốn của bản thân mình… 

 g) Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

- Khái niệm: Là phương pháp thu thập thông tin về HS trên diện rộng thông qua hệ thống câu hỏi được chuẩn bị trước. Trong tư vấn học đường, phương pháp điều tra được sử dụng để khảo sát nhu cầu tư vấn, vấn đề đang gặp phải và cách thức HS đã sử dụng để giải quyết vấn đề của bản thân. 

- Ý nghĩa: Giúp HS nhận thức rõ về khó khăn tâm lý, thế mạnh và hạn chế của bản thân trong học tập và các mối quan hệ - giao tiếp; những cách thức đã sử dụng để khắc phục khó khăn; giúp tư vấn viên có hiểu biết ban đầu về nhu cầu tư vấn của HS; các vấn đề HS đang gặp phải. 

- Yêu cầu sử dụng: 

 Xây dựng phiếu điều tra bao gồm các câu hỏi đóng hoặc câu hỏi mở nhằm thu thập thông tin cần thiết về vấn đề cần tư vấn của HS 

 Triển khai việc lấy thông theo nội dung phiếu một cách khách quan, dành đủ thời gian cho việc chia sẻ các quan điểm, ý kiến các nhân về các nội dung được gợi ý trong phiếu. 

 Tiến hành tổng hợp, hệ thống hóa thông tin theo vấn đề đã xây dựng; phân tích và phân loại thông tin phục vụ cho các mục đích tư vấn. 

2.3. Nguyên tắc đạo đức và kỹ năng tư vấn học đường cho HS THCS 

2.3.1. Nguyên tắc đạo đức trong tư vấn học đường cho HS THCS 

 a) Nguyên tắc có trách nhiệm đối với HS 

 - Tôn trọng HS. 
 - Đảm bảo tính khách quan trong quá trình tư vấn.

 - Quan tâm đến nhu cầu giáo dục, nghề nghiệp, cảm xúc, hành vi và khuyến khích sự phát triển tối ưu của mỗi HS. 
 - Chấp nhận giá trị, quan điểm, cách sống, kế hoạch niềm tin của HS và khuyến khích họ chấp nhận những giá trị của bản thân họ. 
 - Có trách nhiệm tự tìm hiểu về luật pháp, quy định, chính sách liên quan đến HS và đấu tranh bảo vệ quyền và quyền lợi của HS. 

 b) Nguyên tắc bảo mật

 - Thông báo cho HS mục tiêu, mục đích, các kĩ thuật, các nguyên tắc diễn ra trong quá trình tư vấn, những trường hợp cần tiết lộ thông tin vì mục đích công việc; 

 - Bảo vệ quyền bảo mật thân nhân của HS đối với bất cứ hồ sơ, giấy tờ, số liệu liên quan đến HS. 

 - Các thông tin của HS được lưu giữ bảo mật, chỉ trừ những thông tin cần thông báo đến người, tổ chức liên quan để phòng ngừa các hiểm nguy cho HS hoặc người khác, hoặc những vấn đề liên quan đến pháp luật. 

 - Cán bộ tư vấn học đường sẽ không giữ bí mật thông tin của HS trong các trường hợp sau: 

o HS cho phép người tư vấn nói ra vấn đề của các em 

o HS có ý định tự hủy hoại bản thân và hủy hoại người khác 

o Cán bộ tư vấn học đường ra tòa vì chính những vấn đề của các em 

o Một số vấn đề trong quá trình tư vấn mà cha mẹ/người giám hộ HS muốn biết (do HS là người chưa thành niên nên cha mẹ/người giám hộ vẫn là người chịu trách nhiệm về con em mình trước xã hội và pháp luật). 

c) Nguyên tắc tin tưởng vào khả năng tự quyết của HS 

- Thái độ tin tưởng của cán bộ tư vấn học đường sẽ giúp cho HS nhận ra giá trị riêng của bản thân và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn hành vi của mình. 

 - Trong trường hợp HS bị rối loạn tâm thần, suy nhược thần kinh và không làm chủ được hành vi của mình hoặc có xu hướng hủy hoại bản thân hay người khác... thì cán bộ tư vấn học đường có thể chủ động đưa ra một vài hướng để giải quyết (với sự tham khảo ý kiến của phụ huynh, nhà trường).

2.3.2. Kỹ năng tư vấn học đường cho HS THCS 

2.3.2.1. Nhóm kỹ năng chung 

 a) Kỹ năng lắng nghe 

Sự lắng nghe của cán bộ tư vấn học đường truyền cho HS là một thông điệp thể hiện sự quan tâm đến câu chuyện của các em. Cán bộ tư vấn học đường lắng nghe những sự kiện, xúc cảm, niềm tin, thái độ, quan điểm của các em và thu nhận bất cứ sự biểu hiện nào ở các em. 

Lắng nghe tích cực là cách lắng nghe và đáp trả phù hợp, thể hiện sự lắng nghe, chú ý, quan tâm, thấu hiểu của cán bộ tư vấn học đường đến HS. Lắng nghe tích cực giúp cán bộ tư vấn học đường hiểu được các thông điệp, cảm xúc của HS, quan điểm của HS, tăng khả năng hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Lắng nghe tích cực giúp: Xây dựng sự tin tưởng và tôn trọng; Tạo môi trường an toàn hỗ trợ cho giải quyết vấn đề; Người nói được giải tỏa cảm xúc; Giảm căng thẳng; Khuyến khích khai thác sâu thông tin. 

- Khái niệm: Kỹ năng lắng nghe trong tư vấn học đường là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào hành vi quan sát, chú ý cao độ và thể hiện thái độ tôn trọng nhằm hiểu biết cảm xúc, suy nghĩ và vấn đề của HS đồng thời giúp HS nhận biết rằng mình đang được quan tâm, chia sẻ. 

- Biểu hiện: Kỹ năng lắng nghe được thể hiện qua bốn thành tố sau: 

 Hòa nhập với ngôn ngữ, cơ thể của các em 

Sự hòa nhập thể hiện ở việc cán bộ tư vấn có hành vi, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói, tốc độ lời nói, thái độ, biểu cảm nét mặt, ánh mắt…phù hợp với biểu cảm và thông tin HS chia sẻ. Những thể hiện không hòa nhập: 

 Không thể gọi là sự hòa nhập giữa cán bộ tư vấn với HS khi HS nói nhỏ, nói chậm còn cán bộ tư vấn nói to và nói nhanh! 

 Không thể gọi là có sự hòa nhập khi HS mặt buồn rầu, còn cán bộ tư vấn lại nói cười tươi tỉnh.

Không thể gọi là có sự hòa nhập khi HS nói ngắt quãng, đắn đo, lựa chọn câu từ còn cán bộ tư vấn lại nói liền mạch, từ ngữ quá mạch lạc,… 

Hòa nhập trong một không gian tư vấn thể hiện sự phù hợp, sự tương đồng giữa những biểu hiện cận ngôn ngữ và biểu cảm cơ thể của HS với biểu hiện của cán bộ tư vấn. Đây là thành tố đầu tiên của sự lắng nghe. 

 Đáp ứng tối thiểu

Cán bộ tư vấn sử dụng những cái gật đầu, “phải”, “được”, “đúng”, “cô hiểu”, “cô đang lắng nghe em nói”, “em cứ tiếp tục”…Những đáp ứng này làm cho HS cảm thấy mình đang được chú ý, được quan tâm; kích thích các em nói nhiều hơn vì các em sợ nói bỏ sót ý, nói không hết sẽ làm cho người các em tin cậy không hiểu mình. Tuy nhiên, sự đáp ứng của cán bộ tư vấn cần tránh quá lộ liễu… 

 Phản hồi ngắn 

Cán bộ tư vấn nhắc lại thông tin vừa nghe theo dạng nhấn mạnh vào cảm xúc hay soi sáng một thông tin để HS tiếp tục câu chuyện của mình. Sự phản hồi ngắn của cán bộ tư vấn là cách báo cho HS biết cô đang nhìn nhận vấn đề của HS theo cách mà HS nhìn nhận, không quan trọng thông tin HS đưa ra chính xác hay không, mà quan trọng là cô đang tin tưởng em qua cách cô phản hồi mà không phá vỡ mạch tư duy, cảm xúc của HS. Ví dụ: cán bộ tư vấn nói: “Vậy là em đã bỏ đi”; hay “Em đã thất vọng vì bạn”… 

 Tóm lược vấn đề 

Tóm lược lại một số ý chính trong câu chuyện của HS để chuyển ý: “vậy là…”, “Những ý chính mà em đã nêu ra là…”, “Như vậy là chúng ta đã nói về …”.Mục đích của việc tóm tắt là gom từng phần, từng khía cạnh trong câu chuyện của HS vào một trọng tâm, qua đó để tạo đà thảo luận những khía cạnh khác của vấn đề, hoặc chuyên đề khác. 

Biểu hiện của kỹ năng lắng nghe 
(Trích một đoạn trong câu chuyện giữa cán bộ tư vấn và HS)

Cán bộ tư vấn: Cô đã nghe em chia sẻ về các lý do khiến em nghỉ học cả tuần trước. Bây giờ em nói một chút về gia đình mình nhé, về bố mẹ mình ấy mà (Cán bộ tư vấn đưa ra một đề nghị bao quát tập trung vào gia đình HS nhằm tìm mối liên hệ với sự việc nghỉ học của HS). 

HS: Mẹ em (trẻ rớm nước mắt khóc), mẹ em năm nay 42 tuổi, mẹ ít nói, bố hay say rượu và chửi đánh mẹ, còn mẹ thì hiền, mẹ hay chiều em (gật đầu nhẹ). Mẹ rất muốn em học hành, hôm nào được điểm cao là em chỉ muốn về nhà ngay để báo cho mẹ biết (mỉm cười). Bố bảo có học cao cũng chả kiếm được việc làm, nên chỉ cho em học hết lớp 12 rồi đi làm (gật đầu nhẹ). Chị họ em tốt nghiệp đại học cũng chả kiếm được việc làm (ừ)…( Cán bộ tư vấn lắng nghe, chỉ bầy tỏ những tín hiệu đáp ứng tối thiểu như gật đầu, cười rồi nói “ừ”, “ thế à”, tốc độ nói và giọng nói phù hợp với sự bầy tỏ của trẻ để câu chuyện của HS cứ tiếp tục hiện ra theo cảm xúc của em). 

Cán bộ tư vấn: Có vẻ như em rất yêu mẹ, em chỉ muốn đem niềm vui cho mẹ (Cán bộ tư vấn phản hồi thông tin tập trung vào cảm xúc của trẻ với người mẹ, ngầm khuyến khích trẻ tiếp tục nói về mẹ mình). 

HS: Mẹ hiền và không bao giờ quát mắng em, bố em thì hay đánh mẹ (gật đầu), em rất muốn học hành chăm chỉ để mẹ vui nhưng dạo này em học không vào, mỗi lần mẹ bị đánh em không biết làm gì, chỉ ra một chỗ ngồi khóc (gật đầu). Em làm mẹ khổ (ừ)…, Em chỉ mong bố chết đi (gật đầu)…(HS nói từng ý rời, không hết mạch, cán bộ tư vấn không bày tỏ thái độ “chấn chỉnh HS”). 

Cán bộ tư vấn: Em cho rằng mình làm mẹ khổ (Cán bộ tư vấn lưu ý điều mập mờ, không rõ ràng trong câu nói đầy cảm xúc của HS, mà không tập trung vào thông điệp dễ làm HS phòng vệ, nếu nhắc lại hoặc hỏi: “Sao em lại mong bố chết”).

HS: (HS khóc to hơn, cán bộ tư vấn để HS khóc, lấy nước và khăn giấy đưa cho HS). Là hôm trước em đi học về thấy mẹ bị bố đánh, em nói: “Bố dừng lại ngay”, bố quay sang chửi em này nọ, bảo “Mày đi học cũng toi cơm thôi”, “Giống nhà mày ai cũng thân lừa ưa nặng” …Mẹ bảo “Nó làm gì ông mà ông chửi nó”, thế là bố tiếp tục đánh mẹ… Mẹ chạy ra phía cửa… Lúc đó em tức quá chạy vào bếp vớ được cái gậy, lúc đó em chỉ muốn phang một cái cho bố chết luôn, đỡ làm khổ mẹ, nhưng em lại không dám (gật đầu). Em đặt cái gậy trên bàn, (trẻ tiếp tục khóc, cán bộ tư vấn tiếp tục im lặng)…Lúc đó, lúc đó bố quay lại, bất ngờ chộp luôn (gật đầu), phang vào đầu mẹ… Mẹ bị thương nặng, khâu 2 vết dài…mẹ đang ở bệnh viên (gật đầu). Hóa ra em là người làm hại mọi người… Bố bị giải lên đồn công an rồi…( Cán bộ tư vấn để trẻ tiếp tục với cảm xúc của mình, sau 30 giây mới tóm lược cảm xúc). 
Cán bộ tư vấn: Sau tất cả những gì em chia sẻ, cô cảm thấy em rất yêu thương mẹ, em cho rằng vì em mà mẹ bị thương, bố bị bắt. Mặc dù rất giận bố nhưng em đã không trút sự tức giận lên bố. Chỉ có những người con thực sự có tình yêu thương cha mẹ mình mới có nỗi lòng day dứt như thế (Sự lắng nghe dừng lại khi HS đã trình bày xong lý do nghỉ học). 

Có phải vì chuyện này mà em nghỉ học? 

HS: Vâng! 

(Cả đoạn trên cho thấy cán bộ tư vấn đã tóm lược câu chuyện ở dạng thấu cảm, nhấn mạnh cảm xúc yêu thương và sự bất lực không bảo vệ được mẹ, sự giận dữ bố nhưng không ghét bố và nỗi ân hận về hành vi của mình, sau đó chuyển câu chuyện trở lại với mục đích tư vấn ban đầu bằng một câu hỏi về việc nghỉ học của trẻ). 

Trong kỹ năng lắng nghe, cán bộ tư vấn duy trì sự lắng nghe bằng việc biểu hiện cơ thể phù hợp, đáp ứng tối thiểu, phản hồi ngắn và tóm lược mà không xen câu hỏi của mình trong khi HS nói. Cần để cho HS nói hết mạch vấn đề. Câu hỏi chỉ đưa ra khi cán bộ tư vấn muốn chuyển sang một vấn đề khác và như vậy, sự lắng nghe lại tiếp tục.

- Cách thức lắng nghe tích cực: 
+ Đối diện HS: ngồi thẳng hoặc nghiêng người ra phía trước để thể hiện sự chú ý. 

+ Duy trì giao tiếp mắt mắt, thể hiện chúng ta quan tâm đến họ và điều họ nói. 

+ Cố gắng thấu hiểu cảm xúc của HS đằng sau những thông tin hoặc suy nghĩ mà HS nói ra. 

+ Đáp trả phù hợp, có lời (như gật đầu, nhíu lông mày…) và có lời để khuyến khích HS nói tiếp.

+ Với đáp trả có lời, tập trung vào vấn đề then chốt giúp cán bộ tư vấn học đường theo dõi được dòng câu chuyện. 

+ Hạn chế đặt câu hỏi. Nghe nhiều hơn nói. 
- Các kỹ thuật trong lắng nghe tích cực: 

+ Nhắc lại: chú ý đến nội dung (một câu) mà HS nói mà theo cán bộ tư vấn học đường đánh giá là quan trọng và then chốt đối với HS và nhắc lại nguyên văn điều HS nói. 

+ Diễn đạt lại: thể hiện lại những gì người khác đã nói. Diễn đạt lại chỉ tập trung vào nội dung vừa kể mà không đưa ra một sự giải thích nào. 

+ Tóm tắt: tóm tắt lại những điều được nói sau khi nói một chuyện dài. Cô đọng và sắp xếp lại những ý chính trẻ kể. 

+ Phản ánh: nhắc lại cho HS những điều quan trọng HS đã nói để giúp các em nhìn nhận sâu hơn về điều đó. cán bộ tư vấn học đường giống như một cái gương, để HS soi lại những suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin, giá trị của bản thân mình. Phản ánh bao gồm các yếu tố sau: Chú tâm trong cuộc nói chuyện; Thấu cảm quan điểm của HS; Chú ý phản chiếu (gương) cảm xúc của HS, phản ánh lại trạng thái cảm xúc bằng lời và không lời; Phản ánh, nói lại những điều HS vừa nói. Có thể phản ánh cảm xúc, nội dung. 

 b) Kỹ năng hỏi 

- Khái niệm: Kỹ năng hỏi trong tư vấn là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào hành vi sử dụng câu hỏi hợp lý hướng tới cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của HS, khích lệ HS chia sẻ nhằm khai thác thông tin, đồng thời giúp HS tự nhận thức về bản thân và hoàn cảnh để thay đổi. 
Kỹ năng hỏi là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của cán bộ tư vấn học đường.Đặt câu hỏi không chỉ là một cách thức khai thác thông tin về HS mà còn nhằm mục đích giúp HS sáng tỏ hơn, nhận ra vấn đề của mình. 

Trong tư vấn học đường, cán bộ tư vấn học đường đặt câu hỏi không chỉ giúp HS nói ra những điều các em đang cảm thấy, đang nghĩ đến, mà còn giúp các em nói ra cả những điều đã bị quên đi trong quá khứ. Thực hiện tốt kỹ năng này sẽ giúp mô hình hóa được vấn đề của HS thông qua cách đặt câu hỏi trọng tâm. 

Có 2 dạng câu hỏi: câu hỏi mở và câu hỏi đóng. 

- Những lưu ý khi sử dụng câu hỏi: 

+ Hỏi tới tấp, tra hỏi: Quá nhiều câu hỏi sẽ đẩy người ta vào thế tự vệ, đồng thời làm người phỏng vấn có quá nhiều sự kiểm soát. 

+ Hỏi nhiều câu hỏi một lúc. 

+ Hạn chế các câu hỏi dẫn dắt, suy luận, chất vấn như những lời khẳng định. Ví dụ: “Cháu không nghĩ là học hành siêng năng hơn sẽ giúp ích cho cháu rất nhiều hay sao”. 
+ Tránh câu hỏi chất vấn “Tại sao”: Trong tư vấn, câu hỏi “Tại sao” thường đặt người ta vào thế tự vệ và tạo ra sự không thoải mái. 

+ Tránh các câu hỏi kép: Đó là câu hỏi có nhiều ý hỏi và với nhiều phương án trả lời. Ví dụ: “Em thấy học trường này như thế nào và tại sao mẹ em lại muốn em chuyển trường?” 

+ Trước khi hỏi chuyện HS, cán bộ tư vấn cần ý thức rõ ràng về các câu hỏi mà mình sẽ đặt ra cho HS: 

 Câu hỏi này sẽ đem lại mục đích gì? 

 Câu hỏi này có gây xáo trộn nội tâm của HS? 

 Liệu minh có lường được hậu quả về câu hỏi đưa ra cho HS? 

 Câu hỏi này nên thể hiện thế nào thì tốt nhất? 

 Câu hỏi này liệu có biểu hiện thái độ của mình về HS? 

 Câu hỏi này liệu có dẫn lạc hướng vấn đề của HS?

Lúc này mình có nên đặt câu hỏi? 

Một câu hỏi của cán bộ tư vấn đưa ra được coi là có kỹ năng – kỹ năng hỏi, 

nó luôn hàm chứa 2 khía cạnh: nội dung hỏi và kỹ thuật hỏi. 

 Nội dung hỏi 

Câu hỏi luôn được đi theo chủ đề, cảm nhận, suy nghĩ mà HS đang nói tới – câu hỏi không đi theo logic tư duy của cán bộ tư vấn, vì như vậy sẽ làm chệch hướng suy nghĩ của HS và không còn khách quan khi đặt câu hỏi. Câu hỏi tốt là câu hỏi mở, mời HS thể hiện bản thân, bao gồm ý hỏi mở đi kèm với nội dung HS đang nói tới, hay đang cảm nhận về nó. Ví dụ: 

 Có vẻ như đang có điều gì đó làm em buồn, em có muốn nói về điều này? 

 Ý em là gì khi em nói…? 

 Vậy điều đó có ý nghĩa gì với em? 

 Trong các ý em vừa nêu, em muốn nhấn dến ý nào? 

 Kỹ thuật hỏi 

Khai thác thông tin qua việc hỏi bao gồm nhiều loại câu hỏi có kỹ thuật khác nhau: 

Câu hỏi mở và câu hỏi đóng 

 Câu hỏi mở là câu hỏi có nhiều lựa chọn trả lời và giúp cho HS tiếp nối câu chuyện. Các câu hỏi mở là câu hỏi có kỹ thuật, chúng thường có nội dung hỏi khách quan, buộc HS phải trả lời. Các câu hỏi mở thường gắn với ý hỏi: 

Như thế nào? Bằng cách nào? Điều gì? Ai? Ở đâu? Bao giờ? 

 Câu hỏi đóng là dạng câu hỏi chỉ có một phương án trả lời. Loại câu hỏi không sử dụng kỹ thuật hỏi, chúng thường xuất phát từ suy nghĩ chủ quan của cán bộ tư vấn nhằm chứng minh, hay khẳng định/ phủ định điều cán bộ tư vấn muốn biết. Đó là những câu hỏi có các phương án trả lời ngắn dựa theo thông tin chủ quan của người hỏi: Có/ không? Rồi/ Chưa? Câu hỏi đóng không phải là câu hỏi đánh giá thực trạng vấn đề nên chúng cung cấp rất ít thông tin cho người hỏi và rất chủ quan, mà người trả lời thậm chí chỉ cần gật hay lắc đầu.Ví dụ : 

 Các dạng câu hỏi tập trung vào giải pháp

Câu hỏi đóng 

1. Em có biết giai đoạn AIDS không? 

2. Em có biết về những điều kiện làm vi rút HIV phát triển nhanh không? 

3. Em có thấy thoải mái về việc một vài bạn thường diễu cợt các bạn nữ trong lớp không? 

4. Bố em có vui không khi em báo cho bố biết kết quả học của em? 

5. Em thường gần gũi với mẹ hay với bố? 

6. Điều kiện học tập ở đây là quá tốt với các em phải không?

Câu hỏi mở 

1. Theo em, giai đoạn AIDS là gì? 

2. Theo em, những điều kiện nào sẽ làm cho vi rút HIV phát triển nhanh?

3. Em cảm thấy thế nào về việc một vài bạn thường diễu cợt các bạn nữ trong lớp? 

4. Theo em, bố cảm thấy thế nào khi em báo tin về kết quả học của em? 

5. Em thường gần gũi với ai trong nhà? 

6. Em thấy điều kiện học tập ở đây như thế nào?

Trong tư vấn nói chung, các tình huống/sự việc của thân chủ đã xảy ra và họ không biết làm thế nào để giải quyết hiệu quả, vì vậy cán bộ tư vấn cần đặt câu hỏi giúp thân chủ tập trung vào giải pháp. Các dạng câu hỏi tập trung vào giải pháp thường được sử dụng nhiều là: Câu hỏi phép lạ, câu hỏi khám phá ngoại lệ, câu hỏi ứng phó và câu hỏi mở rộng. Đây là các dạng câu hỏi mà cán bộ tư vấn học đường có thể giúp HS hình dung tương lai mà các em mong đợi khi giải quyết vấn đề của mình. 

Để HS hiện thực hóa mong muốn của mình, cán bộ tư vấn thường đề nghị HS miêu tả cuộc sống/con người mình sẽ như thế nào khi các vấn đề khó khăn xảy ra và các em đối phó như thế nào để những khó khăn đó không còn gây trở ngại tới mong muốn của các em (câu trả lời của HS là: Làm gì? Làm như thế nào?) 

 Câu hỏi phép lạ 

Đó là loại câu hỏi giúp cho HS tự hình dung và mô tả chi tiết về một tương lai sẽ khác đi khi vấn đề của các em được giải quyết - nhờ có “phép lạ”. 

Tình huống: Một HS bị bạn cùng lớp đánh, em không biết phải làm thế nào để xử lí mối quan hệ giữa em và bạn sau đó. Em gặp cán bộ tư vấn xin giúp đỡ. Dưới đây là mẫu một phiên bản của câu hỏi phép lạ thường được các cán bộ tư vấn, nhân viên công tác xã hội hỏi: 

Cán bộ tư vấn: Cô sẽ hỏi em một câu hỏi khá lạ…(dừng lại), câu hỏi lạ là thế này…(dừng lại). Vào buổi đêm khi em đang ngủ, bỗng có một phép lạ xảy ra, nó đã giúp em giải quyết vấn đề này…(dừng lại) và thế là vấn đề hôm nay đã được giải quyết…(dừng lại). Vậy theo em, phép lạ trong giấc mơ đã giải quyết vấn đề giữa em và bạn như thế nào? 

Cán bộ tư vấn cần chú ý là câu hỏi phép lạ cần được đặt ra từ từ, bao hàm cả sự quan sát hành vi không lời để đảm bảo tốc độ cảm nhận của HS phù hợp với khả năng hấp thụ nội dung câu hỏi. Điều này bao hàm cả việc tôn trọng sự im lặng của HS. Câu hỏi phép lạ đòi hỏi phải tạo ra một câu chuyện lý thú, gây được cảm hứng cho HS. Việc trả lời của các em sẽ dẫn dắt cán bộ tư vấn có thể lần theo cách giải quyết mà các em hướng tới, giúp các em tập trung chú ý vào giải pháp: “Như thế nào?”, “ Làm gì?” mà không nhằm tìm ra sự thật của vấn để để đổ lỗi cho nhau, hoặc giải thích “ Tại sao?”. Những điều này luôn dẫn câu chuyện vào ngõ cụt, vào những chuyện cãi vã.Tùy thuộc vào tình huống và HS cụ thể, câu hỏi phép lạ có thể khác nhau. Ví dụ vẫn tình huống trên: 

Cán bộ tư vấn: Nếu em thức dậy vào ngày mai và có một phép lạ đã xảy ra thì em thấy phép lạ đó khác với thực tế hiện nay như thế nào? Hoặc: Những dấu hiệu đầu tiên báo rằng phép lạ xảy ra đối với em (trong lớp em/trong gia đình em…) là gì? 

Thông thường, phản ứng ban đầu của HS có thể là: “ Em không biết”. 

Sau 5 giây im lặng, cán bộ tư vấn có thể nói, hỏi như sau: 

Hãy đoán xem, đó là một câu hỏi khó và cô cũng không nghĩ em sẽ ngay 

lập tức biết câu trả lời, nhưng hãy suy nghĩ về nó một lát. 

Người bạn tốt nhất của em sẽ nói gì nếu bạn ở đây? 

 Câu hỏi khám phá ngoại lệ 

Các cán bộ tư vấn theo quan điểm tập trung vào giải pháp cho rằng luôn có những thời điểm mà HS cảm thấy mình bình yên, không có vấn đề gì với mình. Vì vậy cán bộ tư vấn cần khuyến khích HS xác định các sự cố nào đã xảy ra và cách giải quyết thành công của các em. Vì vậy, Các câu hỏi khám phá ngoại lệ mà cán bộ tư vấn có thể hỏi HS là: 

 Lúc đó em đã làm gì?

 Lúc đó em làm như thế nào? 

 Điều gì khiến em quyết định làm điều đó? 

 Theo em, những điều em cho rằng cần phải làm ngay trước khí sự việc có thể xảy ra một lần nữa là gì?\ 

Câu hỏi khám phá ngoại lệ có mục đích giúp HS những gì các em đã làm tốt trong quá khứ, giúp các em nâng cao sự tự tin vào bản thân và giúp các em thực hiện được các “ bước nhỏ” theo viễn cảnh mong đợi của các em. 

 Câu hỏi ứng phó 

Các câu hỏi ứng phó giúp HS nhận ra mình có nhiều nguồn lực hơn các em từng nghĩ. Bất kể chuyện gì khi học sính cảm thấy vô vọng nhất, cán bộ tư vấn cũng tìm ra được khả năng ứng phó của HS. Khi sử dụng câu hỏi ứng phó, cán bộ tư vấn cần tỏ ra có sự tò mò và ngưỡng mộ để làm nổi bật những điểm mạnh của HS. Ví dụ: 

Cán bộ tư vấn: Em nói là em làm cái gì cũng thất bại, hầu như cuộc đời em đầy những chuyện không may, nhưng cô tự hỏi làm thế nào mà em có thể vừa học tốt, vừa làm nhiều việc giúp bố mẹ (giúp lớp mình), trong khi nhiều bạn cùng trang lứa như em không làm được? 

Ngay cả những câu chuyện tẻ nhạt và đời thường nhất cán bộ tư vấn cũng có thể đưa ra được những câu hỏi về sự ứng phó của HS. Ví dụ: 

Cán bộ tư vấn: Cô có thể thấy mọi thứ thực sự khó khăn với em, nhưng cô giật mình bởi thức tế em dậy mỗi buổi sáng và làm tất cả mọi thứ cần thiết cho cha mẹ. Em đã làm điều này như thế nào?

Ở câu hỏi ứng phó này, việc cán bộ tư vấn tóm tắt ngay ban đầu: “Cô có thể thấy mọi thứ thực sự khó khăn với em” là dành cho HS cảm nhận một sự thật và xác nhận câu chuyện của HS là đúng theo cách em nói. Ở vế thứ hai của câu hỏi, với nội dung: “ Em làm điều này như thế nào?” cũng khẳng định một sự thật hiển nhiên, nhưng lại là khía cạnh trọng tâm của kỹ thuật hỏi: Giúp HS nhận ra cách thức mà các em đã ứng phó bằng một câu hỏi nhẹ nhàng. 

 Cán bộ tư vấn có thể sử dụng một số câu hỏi ứng phó khác, như: 

 Điều gì khiến em tiếp tục tiến lên cho dù có các hoàn cảnh khó khăn bủa vây như vậy? 

 Em đã làm thế nào để giữ cho mối quan hệ giữa em và bạn không trở nên xấu hơn? 

 Câu hỏi mở rộng 

Đó là câu hỏi sử dụng thang đo về sự khác biệt, nhằm giúp HS tự đánh giá bất cứ điều gì theo kinh nghiệm của các em (còn gọi là câu hỏi chấm điểm). 

Bằng cách sử dụng thang đo 10 điểm, cán bộ tư vấn có thể hỏi về sự kiện, về nhận thức, niềm tin, cảm xúc, mong muốn, hành vi, sự phấn đấu, sự tiến triển, cách thức hành động… của HS để xem HS nhìn nhận vấn đề đó như thế nào. Ví dụ: 

Cán bộ tư vấn: Giả sử chúng ta có 10 mức đánh giá về chuyện bế tắc trong học tập của em, trong đó mức 1 là rất tồi tệ, mức 10 là rất tuyệt vời, còn 5 điểm là mức trung bình, không tốt cũng không xấu. Vậy em đánh giá sự bế tắc trong học tập của mình đang ở mức độ nào? 

Sau khi HS trả lời, cán bộ tư vấn có thể tiếp tục đặt ra câu hỏi ở dạng câu hỏi phép lạ, câu hỏi ứng phó, câu hỏi ngoại lệ và các loại câu hỏi khác. Ví dụ Cán bộ tư vấn: Như vậy, điều rất tuyệt vời (rất tồi tệ) đã xảy ra với em là gì? Hay: làm cách nào để có thể đạt được (có thể tránh được) những điểm rất tuyệt vời (rất tồi tệ) đó? 

 Những điều cần tránh và hạn chế khi đặt câu hỏi 

Tránh đặt câu hỏi chất vấn “ tại sao?” 

Đó là câu hỏi dạng mở, nhưng nó lại gây cảm giác bị chất vấn, bị dồn ép và đôi khi nó ám chỉ rằng người được hỏi đang hoặc đã làm điều gì đó sai. Câu hỏi tại sao có thể dẫn dắt HS đến câu trả lời biện hộ, “ hợp lí” theo xu hướng: nếu tình huống “xấu” HS đưa ra những lí do khách quan, còn nếu tình huống “tốt” các em sẽ biện hộ theo hướng do chủ quan, do bản thân. Các câu hỏi tại sao cũng có thể làm HS vô tình trả lời tự vệ và làm thỏa mãn người hỏi. 

Để hạn chế sự phòng vệ từ HS, thay vì đặt câu hỏi “ Tại sao?” cán bộ tư vấn đặt câu hỏi “ Điều gì?” . Ví dụ về câu hỏi chất vấn.

Câu hỏi chất vấn 

1. Tại sao em lại đánh các bạn nữ? 

2. Tại sao hôm qua em không đến trường? 

3. Tại sao các bạn làm được mà em không làm được? 

 Tại sao? Tại sao? 

Câu hỏi khách quan 

1. Điều gì khiến em đánh các bạn nữ? 

2. Điều gì khiếm em hôm qua không đến trường? 

3. Điều gì khiến các bạn làm được mà em chưa làm được? 

Điều gì? Điều gì?

 Tránh đặt câu hỏi kép 

Đó là câu hỏi có nhiều ý hỏi và có nhiều phương án trả lời. Ví dụ 

 Cán bộ tư vấn: Cô giáo đã thông báo chuyện em đánh nhau ở lớp phải không và bố mẹ em nói thế nào về chuyện này? Hoặc: Em thấy học trường này thế nào và tại sao mẹ em lại muốn chuyển trường cho em? 

 Tránh đặt câu hỏi dẫn dắt, suy luận, chất vấn 

Loại câu hỏi này hàm chứa những suy luận chủ quan, dẫn dắt hay lập luận từ phía cán bộ tư vấn. Điều này gây cản trở quá trình hình thành mối quan hệ tư vấn thân thiện và gây ra sự bất hợp tác ở HS.Ví dụ: 

Cán bộ tư vấn: Điều kiện học ở đây là quá tốt rồi, em có điều gì phàn nàn không? ( câu hỏi đóng, dẫn dắt) 

Cán bộ tư vấn: Em nói em không thích hòa đồng với các bạn trong lớp, điều này có nghĩa là em không định tham gia vào các hoạt động của lớp phải không?( Câu hỏi đóng , suy luận) 

Cán bộ tư vấn: Lúc nãy em nói… Sao bây giờ em lại…? ( câu hỏi chất vấn) 

 Tóm lại, một câu hỏi tốt thƣờng chứa các đặc điểm sau:

Câu hỏi tốt là câu hỏi: 

 Ngắn gọn 

 Rõ ý 

 Chỉ một ý 

 Gợi sự quan tâm 

 Ý mở 

 Phù hợp 

 Khách quan 

 Gợi câu hỏi mới 

c). Kỹ năng thấu cảm 

Thấu cảm (Empathy) là cảm nhận điều người khác đang cảm nhận, hiểu người khác bằng tình cảm cũng như bằng tư duy. 

Trong tư vấn, đó là khả năng nhận biết, cảm nhận, hiểu cảm xúc của người khác thông qua cử chỉ, lời nói, hành vi của người đó. 

 Kỹ năng thấu cảm trong tư vấn là khả năng biết đặt mình vào vị trí của thân chủ để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về tâm tư, tình cảm của thân chủ; biết cảm thông, chia sẻ đối với họ. 

Kỹ năng thấu cảm là một kỹ năng phức hợp đòi hỏi cán bộ tư vấn phải sử dụng kết hợp tốt kỹ năng lắng nghe, kỹ năng hóa giải im lặng và kỹ năng phản hồi. Sử dụng kỹ năng thấu cảm, cán bộ tư vấn khiến HS: 

 Cảm nhận mình được tôn trong với những trải nghiệm đang có 

 Cảm nhận được người khác lăng nghe và hiểu mình. 

 Cảm thấy bớt lo lắng và tức giận nếu rơi vào tâm trạng xấu.

Dễ dàng tiếp tục cởi mở cảm xúc, ý tưởng hay sự phản ứng. 

 Tin tưởng cán bộ tư vấn và cảm thấy muốn tiếp tục bộc lộ bản thân. 

 Những dấu hiệu thể hiện sự thấu cảm 

 Nghe thấy những biểu cảm dưới ngôn ngữ của HS 

 Cảm nhận và hiểu những cảm xúc, những điều HS đã trải qua 

 Quan tâm đến nhu cầu của HS 

 Nhạy cảm và tôn trọng những giá trị, những trải nghiệm của HS cho dù điểu đó có thể không phù hợp với cán bộ tư vấn 

 Có sự nâng đỡ, động viên HS
Nhìn thấy mặt tích cực của HS đằng sau cảm xúc, hành vi tiêu cực 

Kỹ năng thấu cảm cho phép cán bộ tư vấn lắng nghe sâu sắc hơn ý nghĩ và cảm giác của HS. Qua đó, cán bộ tư vấn có thể trả lời HS về những điều mà các em nói theo những cách khác nhau. 

 Các mức độ thể hiện thấu cảm 

Lời nói thấu cảm của cán bộ tư vấn có thể đạt ở những mức độ khác nhau, tùy vào thái độ tôn trọng, sự cảm nhận vấn đề và mức độ kinh nghiệm thực hành có giám sát của cán bộ tư vấn. 

Mức 1: Lời nói của cán bộ tư vấn không bầy tỏ được sự thấu cảm mà còn gây phản cảm cho thân chủ/ HS. Tình huống chia sẻ của HS: 

HS: Em cảm thấy buồn khi mẹ của người bạn thân em vừa mới qua đời vì tai nạn, em ngồi đó mà không biết phải nói gì với bạn để bạn ấy đỡ đau khổ. Em thật vô tích sự. 

 Cán bộ tư vấn: Thực ra ta cũng chẳng làm được gì để giảm nỗi đau khổ của người khác, vậy nên tốt nhất là em để bạn yên đi, không nên làm phiền bạn ấy. 

 Mức 2: Cán bộ tư vấn đưa ra lời khuyên, bày tỏ quan điểm mà không tập trung nói về cảm xúc của HS. Cho lời khuyên thì vẫn chưa phải là thấu cảm. 

Vẫn tình huống HS nói ở trên: 

 Cán bộ tư vấn: Theo cô, em nên động viên bạn ấy để bạn vơi bớt nỗi buồn, em nói cho bạn ấy biết rằng mình cũng khổ tâm và nói cả lớp sẵn sàng giúp đỡ bạn ấy khi bạn cần.

Mức 3: Lời nói của cán bộ tư vấn đạt ở mức thấu cảm, thể hiện sự chấp nhận cảm xúc và lời nói của HS, giúp HS vơi đi nỗi lòng do cảm thấy được tôn trọng cảm xúc của mình. Vẫn tình huống HS nói trên: 

Cán bộ tư vấn: Cô cảm nhận được nỗi buồn và sự lúng túng của em khi em chứng kiến nỗi đau của bạn do mẹ mất đột ngột mà không biết phải an ủi thế nào. 

Một số người rơi vào hoàn cảnh của em họ cũng có cảm xúc như vậy.

Mức 4: Sự bày tỏ của cán bộ tư vấn đạt ở mức độ sâu sắc, khi chỉ ra những giá trị tích cực của HS, giúp HS cảm nhận về giá trị của mình. Vẫn tình huống HS nói trên: 

 Cán bộ tư vấn: Em cảm thấy buồn phiền về bản thân khi không biết làm cách nào để chia sẻ nỗi đau cùng bạn về việc mẹ bạn mới mất. Chỉ có những người thật sự quan tâm và yêu thương bạn bè của mình mới có cảm xúc như em. 

Với cách bày tỏ của cán bộ tư vấn ở mức 4, sự nhận thức về vấn đề của HS không chỉ được “ý thức hóa”, mà HS còn thấu cảm sâu sắc hơn với cảm xúc của chính mình. Điều này khiến HS có hành động tích cực thay vì duy trì những cảm xúc tiêu cực ở bản thân. 

 Các thành tố của kỹ năng thấu cảm 

Để có được kỹ năng thấu cảm, cán bộ tư vấn cần thực hiện các yêu cầu trong một lời nói thấu cảm với HS như sau: 

 Đặt mình vào hoàn cảnh của HS để cảm nhận về điều các em đang cảm thấy, cảm nhận “như thể của mình” (Đây là yêu cầu về thái độ tôn trọng, chấp nhận HS). 

 Nhắc lại cảm xúc và nguyên nhân dẫn đến cảm xúc mà HS vừa nói (thể hiện kỹ năng lắng nghe tốt của cán bộ tư vấn). 

 Cho HS thấy điều các em đang cảm thấy là đúng trong hoàn cảnh của các em (cán bộ tư vấn thể hiện sự thừa nhận những cảm xúc đang có của HS) – Thấu cảm mức 3. 

 Chỉ cho HS thấy những giá trị tích cực trong suy nghĩ, cảm xúc của các em (HS cảm thấy mình có giá trị trong hoàn cảnh của HS) - thấu cảm mức 4. 

Những lưu ý cần tránh trong lời nói thấu cảm: 

 Không đưa ra lời khuyên (hãy, nên), bảo HS làm gì, làm thế nào 

 Không đưa kinh nghiệm cá nhân của cán bộ tư vấn vào câu nói

Không đứng về phía nào trong thông tin HS đưa ra để bênh hoặc chê 

 Không giảng giải đạo đức hay bình luận về vấn đề, về HS 

 Không đặt câu hỏi 

 Thực hành tình huống thấu cảm 

HS nói với cán bộ tư vấn: Cô ơi, em rất lo lắng vì sắp đến kì thi rồi mà em không làm sao nhớ được những phần đã học. 

 Mức thấu cảm mức 1: Chắc là em đang bị phân tán bởi nhiều thứ xung quanh nên chưa tập trung thật sự vào ôn thi thôi, thi cử là điều tự nhiên của đời HS mà ai cũng phải trải qua, có gì mà phải lo hả em (HS không được thấu cảm mà có thể còn cảm thấy bực mình – phản cảm). 

 Mức thấu cảm mức 2: Em cứ yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe và trí nhớ. Em cứ bình tĩnh, mỗi ngày học một ít rồi dần dần sẽ nhớ thôi mà (an ủi, cho lời khuyên, không hiểu HS muốn đưa thông điệp gì – chưa đạt mức thấu cảm). 

 Mức thấu cảm mức 3: Dường như em đang lo lắng vì sắp thi mà em cảm thấy không nhớ được những phần mình đã học. Một số bạn rơi vào hoàn cảnh của em họ cũng có cảm xúc lo lắng như em ( đã thấu cảm vấn đề của thân chủ - thừa nhận cảm xúc lo lắng của HS).

Mức thấu cảm mức 4: Nghe em nói, cô hiểu em là một HS rất có trách nhiệm và biết quan tâm đến tương lai của mình nên em lo lắng vì nghĩ rằng mình không nhớ được phần đã học. Chỉ có những HS thực sự nghiêm túc trong học hành và thi cử mới có những trăn trở như vậy (cán bộ tư vấn thấu cảm ở mức cao khi chỉ ra giá trị tích cực của HS, HS có cảm giác được nâng đỡ vì có người hiểu nỗi lòng mình, HS sẽ cố gắng cải thiện việc ôn thi mà không bị chìm vào nỗi lo lắng không nhớ bài). 

Cán bộ tư vấn khi bày tỏ sự thấu cảm cần sử dụng từ ngữ dung dị, gần gũi với văn phong của HS và phải bày tỏ chúng một cách tự nhiên. 

Lưu ý cần tránh khi thực hiện kỹ năng thấu cảm: 

- Không đưa ra lời khuyên (hãy, nên), hay bảo HS làm gì, làm thế nào

- Không đưa kinh nghiệm cá nhân của cán bộ tư vấn vào câu thấu cảm 

- Không đứng về một phía nào trong thông tin HS đưa ra để bênh hoặc chê 

- Không giảng giải đạo đức hay bình luận về vấn đề, về HS 

- Không đặt câu hỏi 

 d) Kỹ năng phản hồi 

Phản hồi là nói lại điều thân chủ vừa nói đến, vừa cảm thấy hoặc làm sáng tỏ điều thân chủ muốn nói đến và đạt được sự tán thành của thân chủ. 

 Kỹ năng phản hồi trong tư vấn là khả năng chuyển tải mức độ hiểu và thấu cảm của người tư vấn tới thân chủ, phản ánh lại những gì đã nghe, đã cảm nhận được từ thân chủ, giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp và đạt hiệu quả cao trong giao tiếp. 

Trong tư vấn học đường, phản hồi đạt được một sự khách quan khi cán bộ tư vấn chỉ đơn giản nói lại/ nhắc lại những điều mình quan sát thấy, mà không gắn với suy luận, đánh giá về vấn đề và bản thân HS. Vì vậy, phản hồi chỉ nên liên quan đến việc làm rõ các câu hỏi: thế nào? cái gì? mà không nhằm giải thích tại sao? 

Ý nghĩa của phản hồi là giúp cho HS cảm thấy có người đang lắng nghe và hiểu mình, làm cho HS được khích lệ và giúp HS ý thức được điều họ vừa nói và có trách nhiệm với lời nói đó. 

Cán bộ tư vấn phản hồi làm cho HS có cảm giác được quan tâm, còn cán bộ tư vấn biết chắc điều mình hiểu là không sai, không suy diễn. Trong trường hợp nó hiểu sai sẽ được HS giải thích và điều chỉnh kịp thời.

Khi sử dụng kỹ năng phản hồi, cán bộ tư vấn có thể lặp lại nội dung câu nói hoặc lặp lại cảm xúc nhằm giúp HS ý thức hơn về nội dung tình cảm trong ngôn từ của các em. Có ba loại phản hồi 

 Mức 1: 

 Phản hồi lặp lại ( phản hồi nhắc lại)

Cán bộ tư vấn đơn giản nhắc lại những gì HS vừa nói, nhưng ngắn gọn hơn, rõ ràng hơn. Đây là loại phản hồi làm tăng sự chú ý của HS. Ví dụ, sau khi HS giãi bầy khó khăn tâm lý liên quan đến ứng xử với một bạn trai trong lớp, cán bộ tư vấn có thể nhắc lại (phản hồi nội dung) như sau: 

Cán bộ tư vấn: Em nói rằng, hôm qua trên đường đi học về, một bạn nam đã có những hành vi xàm xỡ với em, dù em không đồng ý nhưng bạn ấy không dừng lại, dường như bây giờ em chưa biết xử lí thế nào. 

Sự phản hồi dạng này không thể hiện một tình cảm hay thái độ đánh giá nào đó của cán bộ tư vấn. Đơn giản đó chỉ là một phát biểu lại, hay diễn đạt lời của HS, giúp HS ý thức rõ hơn về điều mình vừa nói. 

 Phản hồi cảm xúc (phản hồi tâm tình) 

HS trong khi bầy tỏ câu chuyện của mình thường bắt đầu bằng các cảm xúc, đôi khi HS cũng không ý thức hết được cảm xúc của mình. Sự phản hồi cảm xúc của cán bộ tư vấn có thể giúp giải mã cảm xúc của HS. Vì vậy, khi phản hồi cán bộ tư vấn cần phiên dịch lại những cảm xúc chân thực nhất mà HS đang cảm thấy vào lúc câu chuyện đang được nói đến. Ví dụ: 

Cán bộ tư vấn: Dường như điều này đã để lại trong em một nỗi buồn. 

Cán bộ tư vấn: Có vẻ như em đang cảm thấy bối rối khi biết sự thật về câu chuyện này, tuy nhiên em lại nói là không có chuyện gì quan trọng cả.

Cán bộ tư vấn cũng có thể phản hồi lại một cảm giác ngầm ẩn mà HS cảm nhận thông qua những dấu hiệu: sự lựa chọn từ,một tiếng thở dài, một sự ngập ngừng, một thoáng nổi giaanh trong cái nhìn, một giọng nói yếu đi. Ví dụ: 

 HS: Bố mẹ em không ngừng kết tội nhau, họ xỉ vả nhau mà không nghĩ đến chuyện con cái đang đau lòng chứng kiến những cảnh không hay về họ. 

Cán bộ tư vấn: Dường như em đang cảm thấy thất vọng về những người em yêu thương nhất.

Phản hồi cảm xúc có thể giúp cán bộ tư vấn nhận thấy ngay được nỗi buồn hay sự tức giận của HS. Tuy nhiên, nếu HS chưa sẵn sàng để tiếp nhận các cảm xúc đang có thì câu phản hồi cảm xúc mà cán bộ tư vấn đưa ra có thể không thành công và đôi khi còn thất bại do HS đề kháng, chống đối. Ví dụ: 

 Cán bộ tư vấn: Ý em là bạn đã có những hành vi ứng xử không tốt với các bạn. Vì điều này em đã rất tức giận bạn. 

HS: Không! Em không làm gì phải tức bạn! Bạn là gì với em mà em phải tức bạn (HS cao giọng phản ứng ngay lập tức). 

 Phản hồi soi sáng 

Phản hồi soi sáng là lôi lên bề mặt ý thức những cảm nhận vô thức và làm sáng tỏ. Ví dụ về phản hồi soi sáng 

 Phụ huynh: Vợ chồng tôi đang có những bất đồng về giáo dục cháu Hải, tôi không sao nói được với bố cháu về cách giáo dục cháu của anh ấy, mọi thứ không ổn chút nào! À thế cô đã có gia đình chưa nhỉ? 

Cán bộ tư vấn: Tôi chưa có gia đình. Những điều chị chia sẻ không ảnh hưởng tới việc tôi hiểu về nỗi lo lắng của chị khi anh ấy dạy con không như chị mong muốn. 

Có phải ý chị là: Chị sợ cháu Hải sẽ hư do cách giáo dục của bố cháu?

Tóm lại dựa vào các tình huống tư vấn, cán bộ tư vấn có thể sử dụng hình thức phản hồi nội dung, phản hồi cảm xúc, hay phản hồi soi sáng. Tuy nhiên, lời nói phản hồi phải diễn tả lại đúng với những gì đang diễn ra ở HS mà không kèm theo những thái độ đánh giá. Cán bộ tư vấn có kỹ năng phản hồi tốt sẽ giúp HS cảm thấy mình được lắng nghe, được chấp nhận, được chia sẻ và cán bộ tư vấn xây dựng được mối quan hệ tư vấn cởi mở, tâm tình và có hiểu biết với HS. 

 Các mệnh đề thƣờng đi với kỹ năng phản hồi: 

 Dường như … 

 Cô/Thầy có cảm nhận rằng … 

 Như vậy, em muốn rằng …

Hình như em … 

 Ý em vừa nói là … 

 Có vẻ như em đang cảm thấy… 

 Vấn đề chính em muốn nói là … 

e). Kỹ năng cung cấp thông tin 

Kỹ năng cung cấp thông tin là khả năng đáp ứng nhu cầu về thông tin của thân chủ, giúp thân chủ thu được những thông tin khách quan, có giá trị để giải quyết vấn đề của thân chủ. 

Trong tư vấn học đường, cán bộ tư vấn cần phân biệt sự khác nhau giữa việc cung cấp thông tin và việc “dạy” cho HS điều gì đó, theo kiểu cố gắng áp đặt ý tưởng lên HS. 

Thông tin cung cấp cho HS hay cha mẹ HS cần liên quan đến một mục đích tư vấn và cán bộ tư vấn cần thoải mái chia sẻ những dữ liệu chỉ liên quan tới vấn đề đang bàn tới mà không gắn với kinh nghiệm cá nhân của cán bộ tư vấn, dù kinh nghiệm này được đánh giá là tốt. 

Ví dụ: Cặp phụ huynh đến trường của con mình (cháu học lớp 6), gặp cán bộ tư vấn xin tư vấn về việc họ nên nói chuyện thế nào với con gái nuôi nếu cháu hỏi về bố mẹ thật của mình.

Phụ huynh: Theo chị, chúng tôi nên nói như thế nào nếu sau này con gái hỏi chúng tôi về cha mẹ thật của cháu, hoặc nó hỏi chúng tôi có phải là cha mẹ nuôi không thì chúng tôi nên trả lời thế nào? 

Cán bộ tư vấn: Mỗi gia đình khi nhận con nuôi đều có những trăn trở trước những câu hỏi của trẻ về nguồn gốc gia đình. Thực tế nuôi dạy trẻ là con nuôi cho thấy các gia đình thường có những cách trả lời trẻ khác nhau và kết quả đem lại đôi khi không lường hết được. Tôi biết một số cha mẹ chọn cách nói thật, cho cháu biết thực tế câu chuyện của cháu. Họ cho rằng ở một độ tuổi nào đó con cái có quyền được viết về xuất xứ của mình. Việc trả lời thẳng thắn này không hề làm mất đi tình cảm yêu quý bố mẹ nuôi của trẻ, thậm chí lại làm cho trẻ càng thêm yêu quý và thông cảm với cha mẹ nuôi hơn. Tuy nhiên có trường hợp, việc cha mẹ nói cháu là con nuôi đã làm giảm tình cảm của cháu với cha mẹ nuôi, điều này làm cho cháu mặc cảm với bố mẹ nuôi và tức giậm bố mẹ đẻ ra mình.

Chỉ có anh chị mới biết là nên nói thật hay không nói với trẻ sau khi đã cân nhắc về độ tuổi của cháu, tình cảm của anh chị với cháu và tình cảm của cháu đối với anh chị. 

Trước khi cân nhắc về cách trả lời đứa trẻ con anh chị sao cho thỏa đáng nhất, chúng ta sẽ nói một số chuyện xung quanh về mối quan hệ giữa anh chị và cháu. Ví dụ: Anh chị cảm thấy thế nào về cháu? Anh, chị coi đứa trẻ này giống như là con nuôi của mình hay cảm thấy cháu thực sự là con đẻ của mình? v.v..

Anh chị có thể chia sẻ bất cứ thông tin gì anh chị muốn nói về cháu và về anh chị với cháu … 

Sự cung cấp thông tin của cán bộ tư vấn cho HS được thể hiện qua một số điểm sau: 

 Cung cấp thông tin để mở rộng vấn đề cần xem xét ở HS 

 Cung cấp thông tin mà không thuyết phục HS 

 Cung cấp thông tin mà không bao chứa sự áp đặt lời khuyên 

 Cung cấp thông tin không ẩn chứa thái độ của cán bộ tư vấn đối vớithông tin

Cung cấp thông tin không hướng tới cách giải quyết vấn đề 

Đối với lĩnh vực tư vấn học đường, việc cung cấp thông tin kèm theo những niềm tin và kinh nghiệm chủ quan thường biến cán bộ tư vấn trở thành những người đóng vai trò cha mẹ, thầy cô, người lớn bảo ban, dạy dỗ “ con trẻ”. 

 Một số biểu hiện của kỹ năng cung cấp thông tin 

Làm rõ những thông tin mang tính khách quan (thông tin thực tế, sự kiện) với những thông tin mang tính nhận thức, phỏng đoán chủ quan của cán bộ tư vấn (thông tin suy luận, giả định). Vi dụ: 

Cán bộ tư vấn: Tôi nghĩ là… Tôi tin là …, hay: Tôi cho rằng …

Khác với thông tin như: 

Cán bộ tư vấn: Thực tế cho thấy…Tôi nhìn thấy… 

Cán bộ tư vấn cho HS thấy rằng các em có quyền trong việc nên hay không nên làm theo chỉ dẫn của cán bộ tư vấn. Ví dụ: 

Cán bộ tư vấn: Sự lựa chọn như thế nào là ở em quyết định. Cô hy vọng em sẽ cân nhắc những thông tin cô đưa ra từ những kinh nghiệm của người khác để đi đến quyết định của mình. 

Cán bộ tư vấn giúp HS phân biệt suy nghĩ của bản thân với thông tin của người khác cung cấp, khuyến khích HS chia sẻ và tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn thông tin của mình. Ví dụ: 

Cán bộ tư vấn: Chúng ta đã cùng nhau phân tích về việc lựa chọn trường học của em dựa vào các yếu tố như đặc điểm của trường mà em thích; năng lực học tập của em. Em cũng đi đến nhận định rằng với khả năng của em thì em muốn được học ở trường chuyên của tỉnh, tuy nhiên em lại phân vân khi cùng sức học như em một số bạn lại định học ở trường THPT khác. Mặt khác, em cũng phân vân giữa mong muốn của bố mẹ với thực tế mong muốn của em. Cô nghĩ, sự lựa chọn trường học của HS có thể khác nhau, em đang lựa chọn trường học cho em mà không phải cho bố mẹ em. Các bạn cũng lựa chọn theo nhu cầu của các bạn, các bạn không phải là em. Cũng như vậy, những điều cô chia sẻ với em chỉ là ý kiến cá nhân của cô…

Thách thức HS về các thông tin mà cán bộ tư vấn cung cấp để HS phải đương đầu với các thông tin đó thay vì các em tiếp nhận trong sự im lặng, thụ động. Ví dụ: 

Cán bộ tư vấn: Em đã nghe một loạt các thông tin liên quan đến việc lựa chọn trường học, em cảm thấy thế nào về những thông tin này? ( hoặc: Em nhìn nhận vấn đề này như thế nào?).

Mục đích của cung cấp thông tin là giúp HS hướng đến hành động. Vì vậy, thông tin cán bộ tư vấn đưa ra tránh mang tính lí luận hay cho lời khuyên mà cần tập trung vào việc làm thế nào để HS vận dụng thông tin vào thực hành giải quyết vấn đề của các em. 

Ví dụ sau đây cho thấy cán bộ tư vấn đã vận dụng kỹ năng cung cấp thông tin và tránh lời khuyên như thế nào. 

 HS: Thưa cô, hiện nay em đang phân vân không biết nên chọn học THPT ở đâu. Thưa cô, còn mấy tháng nữa là em tốt nghiệp THCS rồi, sau đó em không biết nên học ở trường chuyên hay học ở trường THPT khác. Bố mẹ em thì bảo để cho em lựa chọn. Em thấy khó quá, cô cho em một lời khuyên. 

Cán bộ tư vấn: Em đang đặt cho cô câu hỏi không dễ trả lời. Cô không phải là em nên cô nghĩ rằng chỉ có em mới là người có câu trả lời chính xác cho câu hỏi của chính mình. Tuy nhiên, cô biết một số anh chị ở khóa trên của trường mình, sau khi tốt nghiệp THCS đã vào học ở trường chuyên thuộc trung tâm thành phố. Cô nghe nói, các anh chị đều có kết quả học tập tốt. Nhiều anh chị sau khi tốt nghiệp THPT đã thi đỗ vào các trường đại học mà họ yêu thích. Thực tế cho thấy khi lựa chọn trường học, các anh chị thường dựa vào năng lực của bản thân, đồng thời quan tâm đến những khía cạnh khác như: Học ở đâu thì tốt? Điều kiện sống và học tập ở đó như thế nào?... Để cô có thể cung cấp thông tin giúp em đưa ra một số giải pháp tối ưu cho chính mình, chúng ta cần làm rõ một số thông tin liên quan tới nhu cầu và khả năng của em, sự ủng hộ của gia đình em, cũng như những khó khăn em có thể gặp phải khi em lựa chọn nơi học tập của mình. Bây giờ chúng ta làm rõ từng khía cạnh nhé. Câu hỏi đầu tiên, chung nhất em cần làm rõ là: Thực sự trong thâm tâm em muốn học ở đâu?... 

Kỹ năng cung cấp thông tin của cán bộ tư vấn cần gắn với mục tiêu tư vấn của HS. Các thông tin cung cấp cho HS không bao hàm sự định hướng hay thuyết phục HS thực hiện theo kinh nghiệm của cán bộ tư vấn và việc cung cấp thông tin cho HS luôn kết hợp với việc khai thác thông tin từ HS. Cán bộ tư vấn giúp HS bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, mong muốn, hành vi của các em về vấn đề các em đưa ra. Qua đó cán bộ tư vấn mới có thể giúp HS khám phá một cách chi tiết những phương án của mình với những hành vi và cảm xúc còn mập mờ. 

 Nhƣợc điểm của cung cấp thông tin trong tƣ vấn 

Nhược điểm của cung cấp thông tin là làm chuyển trọng tâm tư vấn từ HS sang cán bộ tư vấn. Đặc biệt khi cán bộ tư vấn hướng vào việc cho lời khuyên thì mối quan hệ tư vấn tập trung hơn vào cán bộ tư vấn và làm tăng khả năng phụ thuộc của HS vào mối quan hệ tư vấn. Điều này làm cho cách thức phản ứng của cán bộ tư vấn trở nên nặng nề khi HS không hưởng ứng với những thông tin cán bộ tư vấn cung cấp, vì thường HS đã biết các thông tin này. Do vậy, dù đưa ra bất kỳ thông tin nào, cán bộ tư vấn cũng nên nhận biết chính xác nhu cầu của HS và cân nhắc tính hiệu quả của thông tin đối với HS.

 g) Kỹ năng hóa giải im lặng 

Im lặng là không thể hiện phản ứng, thái độ hay lời nói. 

Trong tư vấn, kỹ năng hóa giải im lặng là khả năng nhận biết lý do của sự im lặng ở thân chủ, khuyến khích thân chủ nói ra vấn đề của mình. 

Trong bối cảnh tư vấn học đường, nếu cán bộ tư vấn để HS duy trì tình trạng im lặng lâu (bất kể vì lý do gì) sẽ dẫn tới tình trạng lệ thuộc của HS vào cán bộ tư vấn. Điều này có thể dẫn tới sự bế tắc truyền thông trong quá trình tư vấn. 

 Các nguyên nhân HS im lặng 

Khi HS duy trì sự im lặng quá 30 giây trong ca tư vấn, cán bộ tư vấn cần nhanh chóng nhận biết lí do của sự im lặng để hóa giải chúng. Các lí do khiến cho HS im lăng có thể là: 

 Sợ bị lộ chuyện, sợ bị chê cười, sợ bị hiểu lầm hay đánh giá 

 Không có khả năng bày tỏ nội tâm

Không tin là được chia sẻ 

 Sợ nói ra làm tổn thương đến người khác 

 Sợ làm tổn thương đến chính mình 

 Không tin tưởng ở người cùng trò chuyện 

 Cho rằng giữ im lặng sẽ tốt hơn nói ra 

 Quan niệm rằng chuyện cá nhân, không nên nói ra 

 Lúng túng không biết bắt đầu từ đâu 

 Im lặng để cân nhắc, suy xét điều định nói 

 Chưa tìm được từ để nói 

 Đang quá nhiều bức xúc trong lòng 

 Điều tế nhị khó nói 

v.v…. 

 Các thành tố của kỹ năng hóa giải im lặng 

Trước khi cán bộ tư vấn sử dụng kỹ năng hóa giải im lặng, cần để HS duy trì sự im lặng của mình trong khoảng 30 giây, sau đó. 

 Chỉ ra lí do gây ra im lặng của HS (đòi hỏi cán bộ tư vấn có khả năng nhậy cảm để đoán đúng lý do gây ra sự im lặng của HS).

Bày tỏ thấu cảm với sự im lặng của HS (thể hiện sự chấp nhận khi HS không nói, cán bộ tư vấn không tò mò và cho phép HS được thể hiện như họ muốn – im lặng). 

 Khuyến khích HS nói ra vấn đề của mình ( nói cho HS hiểu tích tụ điều không vui trong lòng sẽ khiến các em các em phải chịu đựng một mình mà vến đề không tự mất đi, nếu nói ra các em có thể thấy nhẹ nhóm hơn; nói ra có thể sẽ được giúp đỡ). 

 Cho các em thấy cán bộ tư vấn muốn giúp khi các em cần (thể hiện sự sẵn sàng giúp đỡ HS và tôn trọng sự im lặng của các em).

Nói về bảo mật của thông tin để các em yên tâm chia sẻ ( Cán bộ tư vấn không cần nói về ngoại lệ giữ bí mật vì điều này đã được khẳng định khi bắt đầu cuộc tư vấn cho HS). 

Lƣu ý: Trong kỹ thuật xử lý im lặng cán bộ tư vấn luôn sử dụng những từ “im lặng”, “ nói”, “không nói”. Đây là những từ chốt cần nhất để HS ý thức về trạng thái im lặng không nói của mình. 

 Áp dụng kỹ năng hóa giải im lặng 

Dưới đây là một số tình huống HS im lặng được cán bộ tư vấn“ phá băng”. Trong tư vấn học đường, các tình huống im lặng này rất điểm hình đối với HS: 

Tình huống 1. Cán bộ tư vấn nhận thấy HS lúng túng không biết bắt đầu từ đâu câu chuyện của mình. 

 Cán bộ tư vấn: Đôi khi chúng ta cảm thấy lúng túng khi bắt đầu câu chuyện của mình. Em có thể nói bất kỳ điều gì đang chợt đến trong đầu mà không nhất thiết em phải vào ngay vấn đề của mình. Em cứ từ từ, không cần vội vàng, mình nhớ đến đâu thì nói đến đấy, sau đó chúng ta sẽ cùng sắp xếp lại. Những điều em chia sẻ là bí mật của cô trò mình. 

Tình huống 2: Cán bộ tư vấn nhận thấy HS cho rằng giữ im lặng sẽ tốt hơn nói ra.

Cán bộ tư vấn: Nếu im lặng có thể giúp em cảm thấy tốt hơn nói ra thì em cứ giữ im lặng. Tuy nhiên, trong trường hợp của em cô không chắc đây là một giải pháp hay. Hy vọng em sẽ suy nghĩ điều cô nói. Nếu khi nào em muốn chia sẻ thì có thể nói với cô. Điều em nói chỉ có hai cô trò mình biết thôi. 

Tình huống 3: Cán bộ tư vấn nhận thấy HS sợ nói ra sẽ bị lộ bí mật nên không muốn nói. 

Cán bộ tư vấn: Cô hiểu là em đang phân vân, cân nhắc có nên nói ra câu chuyện của mình hay không vì em sợ lộ bí mật. Điều này cho thấy em là một HS kín đáo. Trách nhiệm của cô là giữ bí mật về những điều HS chia sẻ.

Cô muốn được giúp đỡ em nhưng không biết giúp thế nào khi em im lặng. Em có thể nói chuyện riêng của em mà không sợ bị lộ ra bên ngoài. 

Tình huống 4: Cán bộ tư vấn nhận thấy HS đang rơi vào tâm trạng buồn nên im lặng không nói được. 

Cán bộ tư vấn: Đôi khi những câu chuyện buồn làm cho chúng ta muốn chôn chặt trong lòng, vì vậy, việc giữ im lặng làm cho các em yên tâm hơn. Tuy nhiên, em sẽ phải chịu đựng âm thầm một mình và nỗi buồn thì vẫn làm em khổ tâm. Cô hy vọng có thể giúp em vơi đi nỗi buồn. Những điều em chia sẻ là bí mật giữa hai chúng ta. 

Tình huống 5: 

HS chưa tin tưởng vào cán bộ tư vấn nên im lặng: 

Cán bộ tư vấn: Khi em đến đây là ít nhiều có sự tin tưởng vào cô. Tuy nhiên vào lúc này em lại giữ im lặng. Nhìn thấy em ôm sự im lặng trong lòng mà cô không thể giả vờ như không cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra với em. Cô hy vọng sớm có được lòng tin để em có thể san sẻ nỗi lòng mình. Biết đâu khi em nói ra mình có thể tìm được cách giải quyết cho vấn đề của em. Câu chuyện của em là bí mật của cô trò mình. 

Tình huống 6: Cán bộ tư vấn nhận thấy HS nói ra sợ ảnh hưởng đến người khác:

Cán bộ tư vấn: Cô biết là không dễ dàng để có thể tâm sự những chuyện thầm kín của mình với người ngoài, nhất là chuyện đó lại liên quan đến người thân của mình. Tuy nhiên, nếu lúc nào em muốn nói chuyên cho khuây khỏa, cô luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của em, biết đâu khi nói ra em cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn. Những điều em chia sẻ cô không có quyền làm lộ bí mật. 

Tình huống 7: Cán bộ tư vấn nhận thấy HS tự nguyện xin tư vấn, nhưng vào phòng tư vấn thì lại không nói gì, ngồi im lặng. 

Cán bộ tư vấn: Cô hiểu khi em đến phòng này là em muốn trò chuyện với cô. Nhưng lúc này em cảm thấy chưa sẵn sàng nói về chuyện của em thì không nhất thiết phải nói ngay bây giờ. Chúng ta có thể nói chuyện này vào lúc nào em cảm thấy thật thoải mái cũng được. Những chuyện em chia sẻ với cô sẽ là bí mật của cô trò mình. 

h) Kỹ năng đối đầu (Kỹ năng thách thức) 

Đối đầu trong tư vấn là một kỹ thuật của cán bộ tư vấn nhằm giúp thân chủ cố gắng vượt qua khó khăn tâm lý của mình. Kỹ năng đối đầu thúc đẩy thân chủ đối diện với những mâu thuẫn của mình ( sự không nhất quán trong lời nói, cảm xúc, thái độ, hành vi) để nỗ lực tìm ra các phương hướng giải quyết. 

Trong tư vấn, kỹ năng đối đầu là khả năng giúp thân chủ đối diện với những mâu thuẫn của chính mình, khuyến khích thân chủ tự bộc lộ, khám phá bản thân. 

Trong tư vấn học đường, kỹ năng đối đầu, thách thức khuyến khích HS tự bộc lộ, khám phá bản thân, giúp HS trở nên lớn mạnh và trưởng thành hơn. 

Có 4 loại mâu thuẫn, thể hiện sự không thống nhất trong chính thân chủ, đòi hỏi thân chủ phải đối đầu để vượt qua vấn đề của mình: 

 Mâu thuẫn giữa giá trị/niềm tin/nhận thức và hành vi của thân chủ 

 Mâu thuẫn giữa hành vi và cảm xúc của thân chủ 

 Mâu thuẫn giữa chính những lời nói của thân chủ 

 Mâu thuẫn giữa những cảm xúc có ý nghĩa và những cảm xúc thực sự bị ẩn giấu. 

Để giúp HS có thể đối đầu với những khó khăn trong học đường, cán bộ tư vấn cần chỉ ra cho HS thấy loại/ những loại mâu thuẫn mà các em đang có. 

 Các biểu hiện của kỹ năng đối đầu 

 Cán bộ tư vấn chỉ ra sự không thống nhất ở HS bằng sự phản hồi đơn giản: “Một mặt em…, nhưng em (trong khi em)…”

Cán bộ tư vấn yêu cầu HS giải thích sự không thống nhất của mình: 

“Hãy giải thích cho cô hiểu ý em là gì khi em nói… trong khi đó em lại…” (Đẩy cao sự thách thức HS). 

 Cán bộ tư vấn tóm lược điều không thống nhất ở HS: “Em nói rằng… Tóm lại có phải ý em là…” (Lôi lên bề mặt hàm ý của HS để các em rõ hơn về mình). 

 Cán bộ tư vấn thấu cảm sự mâu thuẫn bằng cách nhắc lại cảm xúc gắn với sự kiện và chỉ cho HS thấy những giá trị nằm dưới sự mâu thuẫn đó. 

 Cán bộ tư vấn sử dụng hài hước, châm biếm để nêu bật sự vô lý trong mâu thuẫn của HS. 

 Thực hành những tình huống sử dụng những cách thức đối đầu 

Tình huống 1. 

HS: Bố bảo tùy em lựa chọn giữa đi học và đi làm. Đi học đại học như chị họ em, tốt nghiệp rồi nhưng có kiếm được việc làm ổn định đâu, vẫn phải làm hợp đồng cho một trường tư dạy trẻ khuyết tật. Bố nói đi học tốn kém mà cuối cùng cũng vẫn không xin được việc thì học làm gì. Đi làm có nghề chắc chắn cũng rất tốt, vì vậy em sẽ không học tiếp lên THPT và đăng ký vào đại học. 

Cán bộ tư vấn: Vậy em có dự định gì sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở? 

 HS: Em thấy học đại học chưa chắc kiếm được việc theo ý mình, nhà em làm gì có ai có thể xin việc cho em được. Nghĩ đến chuyện học đại học cũng mệt mỏi…Em sẽ đi làm thuê thôi, bán hàng chẳng hạn. Mình có việc, như thế em thấy tốt hơn là đi học tiếp. Tiền công họ trả, đủ để em tự nuôi sống bản thân mình 

Cán bộ tư vấn: Em có kết quả học tốt, em lại rất thích học, điều gì khiến em thay đổi quyết định đi làm nhanh như vậy? 

HS: Vâng, em vẫn thích đi học, em biết có học thì vẫn tốt hơn không học, nhưng học cao rồi để làm gì hả cô (òa khóc). 

Cán bộ tư vấn nhận ra có mâu thuẫn trong câu chuyện của HS: 1/ Mâu thuẫn giữa niềm tin vào việc học hành (học vẫn hơn không học) và ý định không học tiếp lên THPT (ngừng học) của HS; 2/ Mâu thuẫn giữa lời và cảm xúc của HS khi quyết định đi làm nhưng lại bật khóc; 3/ Mâu thuẫn giữa lời nói trước và lời nói sau của HS khi nói thích đi học, sau lại nói đi làm tốt hơn. 

Hoặc em nói: học thì tốt hơn không học, nhưng lại nói học để làm gì; 4/ Mâu thuẫn giữa những cảm xúc có ý thức (chấp nhận đi làm, đi làm là tốt) và những cảm xúc thực sự bị ẩn giấu ( khóc khi nói đi làm). 

Tùy vào tình huống câu chuyện, cán bộ tư vấn có thể sử dụng kỹ năng đương đầu để thách thức HS về các biểu hiện không thống nhất (mâu thuẫn) khác nhau để giúp HS đối đầu với chúng. Cán bộ tư vấn có thể lựa chọn một trong các cách đối đầu sau: 

1. Cán bộ tư vấn phản hồi sự mâu thuẫn giữa chính những lời nói của thân chủ: Một mặt em nói em vẫn thích đi học, mặt khác (nhưng) em lại nói học để làm gì. 

2. Cán bộ tư vấn yêu cầu HS giải thích sự không thống nhất giữa thông tin nghe thấy và thông tin nhìn thấy: Hãy giải thích cho cô hiểu ý em là gì khi em nói em không muốn đi học đại học, em muốn đi làm thuê nhưng cô lại thấy em khóc một cách ấm ức. 

3. Cán bộ tư vấn tóm lược làm rõ điều không thống nhất trong HS: 
Em nói rằng em thấy đi làm tốt hơn là đi học, nhưng em vẫn thích học. Tuy nhiên em lại nói học để làm gì, rồi khóc…Tóm lại ý em là em muốn tiếp tục học lên nữa, nhưng em lại sợ học xong nhỡ không xin được việc làm ổn định thì em sẽ làm tốn tiền của bố mẹ.

4. Cán bộ tư vấn thấu cảm mâu thuẫn của HS: Là một HS chăm ngoan nên em cảm thấy lúng túng trong việc lựa chọn giữa đi học hay đi làm. Em thích được học lên cao nhưng em lại lo tiêu tốn tiền của cha mẹ mà công việc sau này lại chưa rõ ràng trong khi nếu lựa chọn đi làm, em biết công việc sẽ ổn định và đỡ đần cho cha mẹ, nhưng thực sự em chưa sẵn sàng cho việc này. Chỉ có những HS biết thương yêu cha mẹ mình và có trách nhiệm với tương lai của đời mình mới trăn trở và dằn vặt bản thân nhiều như thế.

5. Cán bộ tư vấn hài hước: Lúc này giá được biến thành con gì đó để không phải lo nghĩ, không phải đối đầu thì hay quá nhỉ. 

Tình huống 2. 

HS: Cô ơi, em đã quyết tâm không chơi game trong giờ học, nhưng em không khỏi dừng suy nghĩ đến game. 
Cán bộ tư vấn chỉ ra sự không thống nhất, mâu thuẫn theo các cách khác nhau để HS phải đối đầu với chúng: 

1. Cán bộ tư vấn phản hồi mâu thuẫn: Một mặt em nói rằng em quyết tâm không chơi game trong giờ học, nhưng mặt khác, em vẫn luôn suy nghĩ đến game. 

2. Cán bộ tư vấn yêu cầu giải thích sự không thống nhất trong lời nói của HS: Hãy giải thích cho cô hiểu ý em là gì khi em nói rằng em quyết tâm không chơi game trong giờ học nhưng em không thể dừng suy nghĩ về game. 

3. Cán bộ tư vấn tóm lược làm rõ điều không thống nhất: Em nói rằng em quyết tâm không chơi game trong giờ học, nhưng em vẫn không thể dừng suy nghĩ đến game. Phải chăng ý em là em không thể dừng việc chơi game được. 

4. Cán bộ tư vấn thấu cảm mâu thuẫn: Em vốn thích chơi game nhưng em biết rằng chơi game sẽ ảnh hưởng đến học tập và làm phiền lòng cha mẹ, vì vậy em muốn dừng việc chơi game. Tuy nhiên, em không thể không suy nghĩ đến game. Một số HS khi bắt đầu từ bỏ một thói quen xấu nào đó đôi khi cũng rơi vào tâm trạng như em.

5. Cán bộ tư vấn sử dụng hài hước, giễu cợt: 1/Giá cả đời chỉ chơi game thôi, không cần học mà vẫn trở thành người được mọi người ngưỡng mộ thì hay biết mấy, hoặc: 2/ Giá nhà trường đưa trò chơi này thành môn game cho HS thì hay biết mấy, sẽ có một số bạn vừa học giỏi vừa chơi game hay 

2.3.2.2. Nhóm kỹ năng tư vấn chuyên biệt 

 a) Kỹ năng phát hiện sớm 

Trong tư vấn học đường, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời cho trẻ có các vấn đề về hành vi và cảm xúc có thể giúp giảm thiểu những tác hại sau này của những rối loạn thần kinh cũng như giảm thiểu những gánh nặng và chi phí chăm sóc sức khỏe nói chung. Từ những phân tích trên chúng ta quan niệm: 

Kỹ năng phát hiện sớm là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm để tìm tòi những dấu hiệu cho thấy HS có những vân đề hành vi, cảm xúc cần phải được trợ giúp hoặc những vấn đề nổi cộm của HS toàn trường cần được can thiệp kịp thời. 

Mục đích của kỹ năng phát hiện sớm: giúp ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động tức thời hoặc dài hạn của những vấn đề sức khỏe tinh thần ở HS. 

Các biểu hiện/thao tác tiến hành kỹ năng: 

- Nhận diện những vấn đề nổi cộm của HS toàn trường. 

- Nhận diện những HS có vấn đề về hành vi, cảm xúc. 

- Đánh giá những dữ liệu thu được dựa trên việc kết hợp các nguồn thông tin khác nhau. 

- Lên kế hoạch sử dụng những dữ liệu đã được sàng lọc: Cung cấp cho nhà trường, giáo viên, cha mẹ HS; phòng ngừa, theo dõi và trợ giúp kịp thời. 

Những thời điểm có thể tiến hành phát hiện và sàng lọc đối với HS: 

- Tập trung vào những năm chuyển tiếp. 

Các cấp học/ trường học có một số lượng HS có vấn đề về hành vi/ cảm xúc. 

- Những HS mới vào trường. 

- Những HS khó hoàn thành những bài kiểm tra. 

- Trước khi rời khỏi trường học để chuyển cấp.
Những vấn đề thường gặp ảnh hưởng đến việc học tập, cảm xúc và hành vi của HS có thể được nhận diên sớm: 

- Căng thẳng và lo âu. 

- Lo lắng bị bắt nạt. 

- Những vấn đề với gia đình và bạn bè. 

- Cô đơn hoặc bị từ chối. 

- Những khiếm khuyết/ khuyết tật.

- Trầm cảm. 

- Những suy nghĩ về tự tử hoặc làm đau những người khác. 

- Những mối quan tâm về bản năng giới tính. 

- Những khó khăn trong học tập. 

- Bỏ học hoặc học tập sa sút. 

- Rượu và ngược đãi về thể chất. 

- Lo sợ bạo lực, khủng bố và chiến tranh. 

 b) Kỹ năng đánh giá tâm lý HS 

Đánh giá là một công việc thường xuyên của cán bộ tư vấn, đánh giá diễn ra trong tất cả các giai đoạn của tư vấn, có thể trước, trong hoặc sau khi tư vấn nhằm trợ giúp có hiệu quả. Trong tư vấn học đường đánh giá tâm lí HS là một việc làm cần thiết để thu thập số liệu cho việc phòng ngừa, can thiệp đảm bảo tư vấn chính xác, giúp HS nhận thức được bản thân từ đó nâng cao năng lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. 

Kỹ năng đánh giá tâm lí HS là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm để thu thập những dữ liệu chính xác về đặc điểm tâm lí của HS (năng lực, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu, mức độ khó khăn tâm lí…) để có kế hoạch trợ giúp can thiệp kịp thời và hiệu quả.

Mục đích của kỹ năng: Phát hiện những nguy cơ, thu thập dữ liệu để hướng nghiệp cho HS, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của HS để giúp HS nâng cao năng lực giải quyết vấn đề dựa trên thế mạnh của họ. 

Các biểu hiên/thao tác tiến hành kỹ năng: 

- Kết hợp các phương pháp khác nhau trong đánh giá: quan sát, trắc nghiệm, trò chuyện … 

- Sử dụng các nguồn thông tin khác nhau trong đánh giá: Giáo viên, cha mẹ, bạn bè của thân chủ, cộng đồng. 

- Nhận diện chính xác điểm mạnh/yếu, những khó khăn tâm lí của HS.

- Sử dụng hợp lí kết quả đánh giá cho các kế hoạch trợ giúp HS: Kế hoạch phòng ngừa hoặc kế hoạch can thiệp. 

Vậy sử dụng cách thức nào để đánh giá đạt hiệu quả? 

- Trò chuyện, trao đổi trực tiếp 

- Quan sát: Quần áo, dáng điệu, giọng nói, hành vi phi ngôn ngữ, biểu hiện của khuôn mặt, ánh mắt … 

- Dùng test: Khi tiến hành làm test, Cán bộ tư vấn học đường chỉ được làm test cho HS trong khuôn khổ kiến thức mình đã được đào tạo, thực tập và giám sát. 

- Dùng bảng kiểm hành vi. 

- Thu thập dữ liệu qua giáo viên, cha mẹ, bạn bè của thân chủ. 

Kết hợp các cách thức trên để đánh giá chung về HS: Lịch sử gia đình ( thông qua vẽ cây gia đình); sự phát triển của bản thân ( vẽ giai đoạn phát triển trong cuộc đời); mối quan hệ (người có ảnh hưởng tốt, người có ảnh hưởng không tốt, nguồn tình cảm hỗ trợ …); cách nhìn nhận về cuộc sống (quan điểm, triết lí, …); tình trạng hiện tai (nhận thức, tình cảm, hành vi …); yếu tố dân tộc, văn hóa …; tình trạng sức khỏe (sử dụng thuốc, nghiện ngập, bệnh tật…) hoặc đánh giá những đặc điểm tâm lí cụ thể như: năng lực, tính cách, hứng thú, điểm mạnh, điểm yếu, mức độ khó khăn tâm lí …

 c) Kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động phòng ngừa trong nhà trường 

Kỹ năng tổ chức các hoạt động phòng ngừa trong nhà trường là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào thiết kế, triển khai và đánh giá việc áp dụng các chính sách toàn trường nhằm ngăn gừa hoặc giảm thiểu các nguy cơ gặp khó khăn/ rối nhiễu tâm lí ở HS. 

Mục đích của kỹ năng: Giảm thiểu hoặc ngăn chặn sự phát triển của những rối nhiễu tâm lí, tăng cường sức khỏe tâm thần cho HS.

Các biểu hiện/ thao tác tiến hành kỹ năng: 

- Thu thập, phân tích, đánh giá những vấn đề nổi cộm của HS trong trường (bạo lực học đương, bỏ học, kì thị, lo hãi trước mùa thi …). 

- Lựa chon vấn đề cần thiết có thể tổ chức các chương trình phòng ngừa hiệu quả và huy động nguồn lực. 

- Thiết kế các chương trình phòng ngừa và triển khai toàn trường: Xác định mục tiêu, đối tượng xây dựng nội dung, thời gian, cách thức thực hiện, nhân lực. 

- Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh. 

Các dịch vụ phòng ngừa cán bộ tư vấn học đường có thể cung cấp: 

- Sàng lọc sức khỏe tinh thần và học tập. 

- Các chương trình nâng cao năng lực xã hội. 

- Đưa ra những sáng kiến an toàn học đường. 

- Tập huấn khả năng phục hồi. 

- Tư vấn cá nhân và nhóm. 

- Ngăn ngừa tự tử. 

- Giáo dục về ma túy.

- Phòng ngừa bạo lực. 

- Phòng chống bắt nặt, trêu chọc trong trường học. 

- Tăng cường sức khỏe và trạng thái khỏe mạnh. 

- Đào tạo/tập huấn cho cha mẹ. 

- Giáo dục tính cách. 

- Cải cách trường học 

- Bồi dưỡng khả năng đọc và viết sớm. 

- Hỗ trợ, ủng hộ.

Các hình thức cụ thể có thể sử dụng nhằm ngăn ngừa trong tâm lí học đường: 

- Giáo dục kỹ năng sống cho HS. 

- Tổ chức câu lạc bộ theo chủ đề cho HS. 

- Tọa đàm giải đáp thắc mắc trước mùa thi. 

- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng làm cha mẹ cho phụ huynh. 

- Trao đổi, chia sẻ với giáo viên, cha mẹ về phương pháp dạy trẻ tích cức. 

- Giới thiệu một số dạng rối nhiễu tâm lí thường gặp ở HS. 

d) Kỹ năng can thiệp 

Kỹ năng can thiệp là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm để xây dựng và triển khai những kế hoạch trợ giúp kịp thời, phù hợp với từng tình huống tư vấn, giúp HS có cuộc sống tâm lí cân bằng và ổn định. 

Mục đích của kỹ năng: Đem lại môi trường phát triển tốt nhất cho HS. 

Các biểu hiện/ thao tác tiến hành kỹ năng: 

- Lập kế hoạch can thiệp cụ thể, phù hớp với vấn đề và hoàn cảnh của HS: Xác định mục tiêu, kết quả mong muốn, lựa chịn các biện pháp can thiệp thích hợp và đoán trước các trở ngại có thể. 

- Tiến hành can thiệp kịp thời và hiệu quả theo mục tiêu. 

- Theo dõi, giám sát can thiệp. 

- Đánh giá kết quả can thiệp và điều chỉnh: đối chiếu kết quả với mục tiêu đặt ra, trên cơ sở đó điều chỉnh các can thiệp cũ hoặc đề ra can thiệp mới.

Can thiệp có tiến hành theo bốn giai đoạn: 

 Giai đoạn 1 – Gắn kết những người quan trọng nhất: , HS, người chăm sóc, họ hàng, các tổ chức chính, các cơ quan/tổ chức cung cấp dịch vụ khác. 

 Giai đoạn 2 – Hiểu được và thống nhất về việc thay đổi và những dạng thay đổi cần có.

Giai đoạn 3 – Nắm được và cam kết hành động vì những mục tiêu thay đổi đã đề ra. 

 Giai đoạn 4 – Rà soát và giám sát quá trình thay đổi và tính bền vững của thay đổi trong tương lai. 

Các bước can thiệp: 

- Bước 1: Thu thập dữ liệu và lập kế hoạch. 

- Bước 2: Triển khai can thiệp. 

- Bước 3: Theo dõi, giám sát can thiệp. 

- Bước 4: Đánh giá kết quả và điều chỉnh. 

 e ) Kỹ năng phối hợp các lực lượng giáo dục 

Chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của việc thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa cán bộ tư vấn học đường và các lực lượng giáo dục trong nhà trường đối với hiệu quả công việc của cán bộ tư vấn học đường, những hệ thống hỗ trợ tự nhiên tại gia đình và cộng đồng đem lại hiệu quả rất lớn. 

Kỹ năng phối hợp các lực lượng giáo dục là sự vận dụng trí thức, kinh nghiệm vào việc kết nối các nguồn lực trong gia đình, nhà trường, cộng đồng một cách hiệu quả để hỗ trợ HS trong việc tự giải quyết vấn đề. 

Mục đích của kỹ năng: Nâng cao nguồn lực trợ giúp HS đối măt/giải quyết những khó khăn, vướng mắc/ rối nhiễu tâm lí, hành vi.

Các biểu hiện/ thao tác tiến hành kỹ năng: 

- Xác định rõ tầm quan trọng/mức độ ảnh hưởng của các lực lượng giáo dục đối với việc cải thiện tình trạng của HS. 

- Xác định mục tiêu, lên kế hoạch tổng thể. 

- Kết nối các lực lượng theo mục tiêu chung. 

- Kiểm tra kết quả và điều chỉnh. 

Để có thể thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tích cực với nhà trường, gia đình và cộng đồng, đòi hỏi cán bộ tư vấn học đường phải khẳng định được vị tri, vai trò của mình trong nhà trường, những lợi ích đem lại cho sự phát triển của HS, bên cạnh đó cán bộ tư vấn học đường phải có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt. 

Các bước tiến hành phối hợp các lực lượng giáo dục: 

- Bước 1: Xác định rõ tầm quan trọng/mức độ ảnh hưởng của các lực lượng giáo dục đối với việc cải thiện tình trạng của HS. 

- Bước 2: Xác định mục tiêu, lên kế hoạch tổng thể. 

- Bước 3: Kết nối các lực lượng theo mục tiêu chung. 

- Bước 4: Kiểm tra hiệu quả và điều chỉnh. 

 g) Kỹ năng lập và lưu trữ hồ sơ tâm lý HS 

Kỹ năng lập và lưu trữ hồ sơ tâm lí của HS là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào việc lưu giữ đầy đủ và khoa học những thông tin về HS, đảm bảo tính bí mật và an toàn, để có thể theo dõi, giám sát những thay đổi/ tiến bộ của HS và làm cơ sở cho những kế hoạch trợ giúp, can thiệp nếu có trong tương lai. 

Mục đích của kỹ năng:Trong tư vấn học đường, việc lưu giữ hồ sơ tâm lí của HS là rất cần thiết để làm cơ sở, căn cứ cho những kế hoạch trợ giúp và can thiệp tiếp theo; theo dõi và giám sát những thay đổi/tiến bộ của HS, đảm bảo tính liên tục trong tiến trình trợ giúp; cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng trong các trường hợp cần thiết; cung cấp dữ liệu nghiên cứu và báo cáo định kì.

Các biểu hiện/ thao tác tiến hành kỹ năng: 

- Thiết kế biểu mẫu lưu trữ rõ ràng, khoa học. 

- Lưu thông tin một cách an toàn và bí mật. 

- Cập nhật thường xuyên những thay đổi của họ sinh hoặc những can thiệp mới của cán bộ tư vấn. 

- Tìm kiếm và sử dụng dữ liệu dễ dàng, nhanh chóng khi cần thiết.

Những nội dung cơ bản cần lưu trữ trong hồ sơ tâm lí HS là: 

- Thông tin chung (tên, tuổi, giới tính, thời gian…). 

- Lí do chuyển đến. 

- Thông tin cơ sở về HS. 

- Tình trạng sức khỏe. 

- Tình trạng tâm lí. 

- Những nét nổi bật về năng lực và tính cách. 

- Lịch sử và hoàn cảnh gia đình. 

- Cộng đồng/ môi trường xã hội. 

- Xác định/ đánh giá vấn đề. 

- Quá trình tư vấn. 

- Những can thiệp đã thực hiện. 

- Kết quả đã đạt được. 

- Kế hoạch tiếp theo cho ca (nếu có).

Các kỹ năng như đã phân tích ở trên có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau, kỹ năng này có ảnh hưởng đến hiệu quả của kỹ năng kia. Muốn thực hiện được kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động phòng ngừa trong nhà trường phải thông qua kỹ năng đánh giá tâm lí HS, kỹ năng phát hiện sớm để nhận diện những HS có vấn đề về hành vi, cảm xúc và những vấn đề nổi cộm của HS toàn trường; Kỹ năng lập và lưu trữ hồ sơ tâm lí của HS góp phần giúp cho việc đánh giá được toàn diện, đầy đủ và nhanh chóng hơn; kỹ năng phối hợp các lực lượng giáo dục là cơ sở để thực hiện kỹ năng can thiệp một cách hiệu quả. Như vậy trong nhóm kỹ năng chuyên biệt, kỹ năng này là điều kiện, cơ sở để thực hiện kỹ năng khác.

Nhóm kỹ năng tư vấn cơ bản và nhóm kỹ năng tư vấn chuyên biệt có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó nhóm các kỹ năng tư vấn cơ bản là cơ sở, điều kiện để thực hiện các kỹ năng tư vấn chuyên biệt, các kỹ năng tư vấn chuyên biệt chi phối và ảnh hưởng đến hiệu quả của các kỹ năng tư vấn cơ bản. 

2.4. Một số nội dung cơ bản của tư vấn học đường ở trường THCS 

 - Một số nội dung cơ bản của tư vấn học đường ở trường THCS: quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, giáo viên và bạn bè; tình yêu, giới tính và quan hệ với bạn khác giới; phương pháp học tập; kỹ năng sống; hướng nghiệp, chọn nghề và thông tin tuyển sinh... 

 - Các kỹ năng tư vấn có thể vận dụng vào tư vấn học đường ở trường THCS: nhóm kỹ năng chung, nhóm kỹ năng chuyên biệt. 

2.5. Tư vấn định hướng phân luồng và hướng nghiệp ở trường THCS 
2.5.1. Sự phân luồng và hướng nghiệp đối với HS THCS 

 a) Mục đích phân luồng và hướng nghiệp đối với HS THCS 

 - Tư vấn định hướng phân luồng và hướng nghiệp cho HS THCS nhằm mục đích giúp HS xác định rõ khả năng học tập, nhu cầu, xu hướng, nguyện vọng, điều kiện sống của bản thân để lựa chọn tiếp tục học lên THPT, thi đại học, cao đẳng hoặc theo học nghề; 
 - Giúp HS THCS nâng cao nhận thức về hệ thống đào tạo nghề và ra quyết định đúng đắn cho bản thân.

 b) Tư vấn định hướng phân luồng và hướng nghiệp đối với HS THCS 
 - Tư vấn định hướng phân luồng và hướng nghiệp theo hình thức cá nhân: 
Đây là loại hình tư vấn dành cho một số ít HS cần hỗ trợ cụ thể. Cán bộ tư vấn làm việc với từng HS có nhu cầu được tư vấn. Với hình thức này, cán bộ tư vấn đặt câu hỏi, lắng nghe để giúp HS: 1, Khám phá bản thân. 2, Nhận biết thông tin về hệ thống đào tạo và nghề nghiệp. 3, Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp. Cụ thể: 
 Bước 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu sở thích và khả năng nghề nghiệp. 

 Bước 2: Hướng dẫn HS xác định được nhóm ngành em sẽ theo đuổi cũng như bậc học ( Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) trên cơ sở tường thuật về sở thích, khả năng, cá tính, học lực, yếu tố gia đình, giá trị nghề nghiệp... 

 Bước 3: Tùy theo cấp học và ngành học mà HS đã xác định ở bước 2, hỗ trợ HS tìm hiểu về các trường mà em đang dự kiến theo học. Sau đó hướng dẫn HS mô tả các môn học trong từng ngành để xác định mình có thích học ngành đó không và có khả năng học tốt không. 

 - Tư vấn định hướng phân luồng và hướng nghiệp theo hình thức nhóm lớn: 

Đây là một hoạt động tổ chức trong một buổi với số đông HS tham gia. Tư vấn nhóm lớn góp phần nâng cao kiến thức hướng nghiệp và kiến thức tuyển sinh cho số đông HS trong cùng một thời gian, tạo nhu cầu tìm hiểu về phân luồng, hướng nghiệp cho HS; tạo cơ hội để nhà trường phối hợp với cha mẹ HS hoặc các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp để giúp nâng cao kiến thức về hướng học, hướng nghiệp cho HS. Có thể vận dụng theo hình thức như cuộc thi tìm hiểu chuyên sâu về các nhóm ngành hay tư vấn theo nhóm nhỏ; có thể kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp theo các chủ đề của tháng... 

2.5.2. Các kĩ năng tư vấn phân luồng và hướng nghiệp cho HS THCS 

 Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng đặt câu hỏi; Kỹ năng phản hồi; Kỹ năng đương đầu; Kỹ năng thấu cảm...

